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LỜI MỞ ĐẦU 

Hệ thống Ngân hàng thương mại chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong 

việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.Là một tổ chức trung gian tài chính quan 

trọng trong nền kinh tế..Và trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động tín dụng 

là hoạt động quan trọng nhất.Tín dụng là hoạt động truyền thống, chiếm tỷ trọng 

lớn trong tổng  tài sản có của ngân hàng và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho 

ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động tín dụng của ngân hàng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì 

vậy để hoạt động ngân hàng có hiệu quả và giảm thiểu được rủi ro thì việc đầu tiên 

là phải nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

Với thế mạnh là một thương hiệu lớn, có uy tín, lâu đời, NHNN&PTNT chi 

nhánh Kỳ Sơn đã không ngừng cố gắng vươn lên và gặt hái được những thành 

công nhất định. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền 

kinh tế cũng như hệ thống ngân hàng thì hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt 

động tín dụng nói riêng của NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn còn chưa đạt hiệu 

quả cao như: tỷ lệ nợ xấu cao, có sự mất cân đối giữa huy dộng vốn và cho vay... 

Vì vậy để hoạt động của chi nhánh đạt hiệu quả cao và hạn chế được rủi ro thì chi 

nhánh  cần quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. 

Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động tín dụng, cùng với những kiến thức đã được học tại trường và sau một thời 

gian thực tập tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng em đã 

chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại 

NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng” cho khóa luận tốt nghiệp 

của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu khóa luận gồm 3 chương: 

Chương I : Lý luận về ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân 

hàng thương mại. 

Chương II : Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNN&PTNT Việt Nam chi 

nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng. 

Chương III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoat động tín dụng tại 

NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng. 

. 

Sinh viên thực hiện 

TRỊNH THỊ HỒNG QUYÊN 
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CHƢƠNG I : NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 

CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại 

1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển từ rất lâu gắn liền 

với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương 

mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế 

hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là 

nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành 

những định chế tài chính không thể thiếu được. 

Tại Việt Nam, khái niệm NHTM đã được quy định rõ trong Luật các tổ chức 

tín dụng: “Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ 

yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và 

sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương 

tiện thanh toán”.(Mục 2, điều 98 – Luật các tổ chức tín dụng) 

1.1.2. Chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại 

1.1.2.1. Chức năng của ngân hàng thương mại 

Hiện nay ngân hàng thương mại có rất nhiều chức năng, tuy nhiên có 3 chức 

năng cơ bản sau:  

 Chức năng trung gian tín dụng 

Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của 

ngân hàng thương mại.Khi thực hiện chức năng trên thì NHTM đóng vai trò là cầu 

nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. Với chức năng này NHTM 

vừa đóng vai trò là người đi vay, vừa đóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi 

nhuận là khoản chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất nhận gửi và góp phần 

tạo lợi ích cho các bên tham gia: người gửi tiền và người đi vay. 

 Chức năng trung gian thanh toán 

Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực 

hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền lãi từ khoản tiền 
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gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào khoản tiền gửi của 

khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ 

Các NHTM cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi 

như ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán...Tùy theo nhu cầu 

khách hàng có thể lựa chọn cho mình một phương thức thanh toán phù hợp. Nhờ 

đó mà các chủ thể kinh tế không phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền để gặp chủ 

nợ, gặp người thanh toán dù ở gần hay ở xa mà họ có thể sử dụng một phương thức 

nào đó để thực hiện các khoản thanh toán. Do vậy sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí, 

thời gian, đảm bảo thanh toán an toàn, tiện lợi. 

Chức năng này vô hình chung đã thúc đẩy lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh 

tốc độ lưu chuyển vốn, tốc độ thanh toán, từ đó góp phần phát triển kinh tế. 

 Chức năng tạo tiền 

Là chức năng vô cùng quan trọng, phản ánh bản chất của NHTM . Với mục 

tiêu là tìm kiếm lợi nhuận như là một yêu cầu chính cho sự tồn tại và phát triển, 

các NHTM khi kinh doanh đã vô hình chung thực hiện chức năng tạo tiền cho nền 

kinh tế. 

Chức năng tạo tiền dựa trêncơ sở hai chức năng khác của NHTM là chức 

năng tín dụng và chức năng thanh toán . Thông qua chức năng trung gian tín dụng 

ngân hàng sử dụng số vốn huy động được để cho vay, số tiền cho vay lại được 

khách hàng sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài 

khoản tiền gửi  thanh toán của khách hàng vẫn được coi là một bộ phận của tiền 

giam dịch, được họ sử dụng để mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ 

Với chức năng này hệ thống  NHTM đã làm tăng tổng phương tiện thanh 

toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu chi trả, thanh toán của xã hội. 

1.1.2.2. Vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường 

Qua quá trình hoạt động của các NHTM và đánh giá hiệu quả chung của nền 

kinh tế ta có thể thấy vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường được thể hiện 

như sau: 

 NHTM là công cụ để nhà nước điều tiếtnền kinh tế vĩ mô. 
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NHNN có nhiệm vụ xây dựng, thực thi chính sách tiền tệ thông qua các 

công cụ như: thị trường mở, lãi suất, dự trữ bắt buộc… thì NHTM một mặt chịu sự 

tác động trực tiếp của các cộng cụ này mặt khác nó còn tham gia điều tiết gián tiếp 

nền kinh tế vĩ mô thông qua mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức kinh tế về các 

hoạt động tài chính tín dụng. Thông qua hoạt động của NHTM với các chủ thể 

khác trong nền kinh tế, mọi thông tin có liên quan đến việc hoạch định chính sách 

tiền tệ sẽ được phản hồi lại NHTN, giúp NHTN có thể hoạch định các chính sách 

kinh tế vĩ mô phù hợp với từng thời kỳ để đảm bảo thúc đẩy nền kinh tế tăng 

trưởng và phát triển ổn định. 

 NHTM  là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế 

Nói tới vai trò của NHTM thì không thể không nói tới vai trò cung ứng vốn 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các chủ thể trong nền kinh tế.Để có thể 

tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trước tiên các chủ doanh nghiệp phải 

quan tâm đó là vốn.NHTM chính là người đứng ra tiến hành khơi thông nguồn vốn 

nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế … tạo nên quỹ cho vay và 

sử dụng quỹ đó để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. NHTM là một kênh phân 

phối vốn có hiệu quả, đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có khả năng mở rộng 

sản xuất kinh doanh, cải tiến quy trình công nghệ, do đó nâng cao năng suất lao 

động để có thể đứng vững trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường.  

 NHTM  là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường 

Để có thể tiếp cận với thị trường và tìm kiếm lợi nhuận các DN cần phải 

quan tâm tới yếu tố đầu vào quan trọng nhất chính là vốn, đây luôn là mối quan 

tâm đầu tiên của các DN vì nó đặt nền tảng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Các DNphải biết khai thác các nguồn vốn khác thay vì chỉ trông chờ vào vốn tự 

có.Và nguồn vốn tín dụng của NHTM sẽ giúp DN giải quyết được khó khăn đó.Vì 

vậy, ngân hàng chính là cầu nối giữa DN và thị trường giúp doanh nghiệp tìm kiếm 

được đầu vào, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh làm cho nó phát huy hiệu 

quả một cách tốt nhất trên thị trường. 

 NHTM là cầu nối giữa nền tài chính Quốc gia với nền tài chính Quốc tế 
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Trên thế giới mỗi quốc gia độc lập thường xuyên tiến hành những mối quan 

hệ đa dạng và phức tạp trên nhiều lĩnh vực : kinh tế, chính trị, xã hội,văn hoá, khoa 

học- kỹ thuật,ngoại giao…Quan hệ kinh tế thường chiếm vị trí quan trọng.Những 

áp lực cạnh tranh buộc nền kinh tếmỗi quốc gia khi mở cửa hội nhập phải có tiềm 

lực lớn mạnh và quan trọng nhất là tài chính. Để có thể hoà nhập nền kinh tế của 

một quốc gia với nền kinh tế thế giới thông qua vai trò của hệ thống NHTM với 

hàng loạt các nghiệp vụ không ngừng được hoàn thiện và phát triển: thanh toán 

quốc tế, kinh doanh ngoại hối, uỷ thác đầu tư, …Hệ thống NHTM trong nước đã 

điều tiết tài chính trong nước phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế, 

đưa nền tài chính trong nước phát triển và bắt kịp nền tài chính quốc tế. 

1.1.3. Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 

1.1.3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ 

Tài sản nợ bao gồm những khoản nợ mà ngân hàng nợ thị trường và vốn của 

ngân hàng. Các khoản nợ được thị trường biểu hiện thông qua những khoản vốn 

mà dân chúng gửi vào NHTM hoặc NHTM đi vay các chủ thể trong nền kinh tế 

như các cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp, nước ngoài, các trung gian tài 

chính khác, NHTW… 

 Vốn tiền gửi 

Đây là nghiệp vụ phản ánh hoạt động huy động vốn của NHTM dưới dạng 

nhận các khoản tiền gửi của doanh nghiệp vào ngân hàng để thanh toán nhằm mục 

đích an toàn hay hưởng lãi. Ngân hàng còn huy động các khoản tiền nhàn rỗi trong 

dân cư gửi vào ngân hàng với mục đích hưởng lãi như : 

+ Tiền gửi thanh toán: Là khoản tiền tạm thời nhàn rỗi trong quá trình kinh 

doanh của tổ chức kinh tế và cá nhân gửi vào ngân hàng để chủ động thanh toán 

hoặc sinh lời. Tuỳ theo tính chất nhàn rỗi của các nguồn vốn các cánhân, tổ chức 

có thể gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn vào ngân hàng, ngân hàng có thể sử nguồn 

vốn này để cho vay các thành phần kinh tế. 

+ Tiền gửi tiết kiệm: Là hình thức huy động vốn truyền thống của NHTM. 

Tiền gửi tiết kiệm là khoản để dành hoặc tạm thời nhàn rỗi của dân cư gửi vào 



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 

SV:  Trịnh Thị Hồng Quyên – QT1501T  6 

ngân hàng để hưởng lãi theo định kỳ hoặc tiết kiệm cho tương lai. Đây là nguồn 

vốn quan trọng có tính ổn định cao và quy mô lớn trong tổng nguồn vốn huy động 

của NHTM 

+Phát hành giấy tờ có giá 

Nghiệp vụ này mang tính chất thời vụ, nó phát sinh khi có nhu cầu về vốn 

cần thiết cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhằm thu hút các khoản vốn 

trung dài hạn để đầu tư để đầu tư vào nền kinh tế, nguồn vốn này tăng cường tính 

ổn định vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM do huy động có thời hạn . 

 Vốn đi vay 

Mặc dù nguồn tiền gửi là nguồn tiền quan trọng nhất của NHTM nhưng sau 

khi đã sử dụng hết vốn và tiền gửi mà ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 

vay vốn của khách hàng hoặc phải đáp ứng nhu cầu thanh toán và chi trả của khách 

hàng… NHTM có thể đi vay ở NHTN, các NHTM khác trên thị trường tiền tệ, vay 

ở các tổ chức nước ngoài…Vốn đi vay chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ có thể chấp 

nhận được trong cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng nhưng nó rất cần thiết và quan 

trọng để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động bình thường. 

NHNN có thể cho các NHTM vay dưới các hình thức : cho vay chiết khấu, 

cho vay cứu cánh và cho vay theo thời vụ. 

Ngoài ra khi có nhu cầu NHTM còn có thể đi vay từ các NHTM khác. Đây 

là nguồn các NHTM vay mượn lẫn nhau và vay của các TCTD khác trên thị trường 

. Có 2 loại vay từ NHTM khác : 

 Vay qua đêm. 

 Vay có kỳ hạn. 

Các khoản đi vay thường là với quy mô và thời hạn xác định trước do vậy 

tạo thành nguồn vốn ổn định cho ngân hàng. Khác với nhận tiền gửi ngân hàng 

không nhất thiết phải đi vay thường xuyên: ngân hàng chỉ vay lúc cần thiết và hoàn 

toàn chủ động về khồi lượng vay cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, do 

rủi ro lớn hơn nên lãi suất trả cho tiền vay thường lớn hơn lãi suất trả cho tiền gửi 

với cùng kỳ hạn.Hơn nữa việc đi vay thường xuyên cũng sẽ làm cho uy tín của 
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ngân hàng trên thị trường tiền tệ bị giảm sút gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh 

doanh cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng. 

 Vốn khác 

Quá trình thực hiện các nghiệp vụ trung gian, NHTM cũng tạo được một 

khoản vốn gọi là vốn trong thanh toán như: vốn trên tài khoản mở thư tín dụng, tài 

khoản séc bảo chi, séc định mức và các khoản tiền phong toả do ngân hàng chấp 

nhận hối phiếu thanh toán… 

Thông qua các nghiệp vụ đại lý, dịch vụ NHTM cũng thu hút được một 

lượng vốn như trong quá trình thu hoặc chi hộ khách hàng, làm đại lý cho các tổ 

chức tín dụng khác, nhận chuyển vốn cho khách hàng…Do phát tiền theo tiến độ 

nên thường xuyên có một bộ phận vốn kết dư trên tài khoản ngân hàng có thể sử 

dụng tạm thời nguồn vốn đó vào kinh doanh. 

Mặc dù phần lớn các nguồn vốn khác không phải trả lãi hoặc trả lãi rất thấp 

nhưng chi phí để duy trì chúng là không hề nhỏ. Để có được nguồn vốn này, các 

ngân hàng cần không ngừng , đa dạng hoá các dịch vụ tài chính, nâng cao chất 

lượng hoạt động dịch vụ, nâng cao uy tín của nhân hàng nhằm thu hút khách hàng. 

 Vốn tự có và coi như tự có của của ngân hàng 

Vốn tự có là những giá trị tiền tệ mà thuộc về sở hữu của ngân hàng mà 

ngân hàng tạo lập được. Vốn tự có mang tính chất ổn định,thường chiếm một tỷ 

trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của ngân hàng nhưng nó quyết định quy mô hoạt 

động của ngân hàng, là cơ sở để ngân hàng tiến hành kinh doanh, huy động vốn và 

cho vay.  

1.1.3.2.. Nghiệp vụ tài sản có 

Nghiệp vụ tài sản có của ngân hàng bao gồm : 

 Nghiệp vụ ngân quỹ 

Nghiệp vụ này phản ánh các khoản về dự trữ của ngân hàng bao gồm: 

+Tiền mặt tại quỹ 

+Tiền gửi ở ngân hàng khác 

+Tiền gửi ở NHTW 
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Mặc dù dự trữ của ngân hàng không tạo nên lợi nhuận cho ngân hàng nhưng 

nó đảm bảo an toàn trong thanh toán và các nghiệp vụ tài chính khác cho ngân 

hàng .Vì vậy nó hạn chế rủi ro thanh khoản, nâng cao uy tín cho ngân hàng. Trong 

hoạt động kinh doanh ngân hàng uy tín sẽ quyết định ngân hàng đó có tồn tại được 

hay không, nếu ngân hàng không duy trì đủ lượng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu 

thanh toán của khách hàng thì uy tín của ngân hàng sẽ bị giảm sút. Mức dự trữ phù 

hợp sẽ phụ thuộc vào quy mô, nhu cầu thanh toán và tính thời vụ của các khoản 

thu chi tiền mặt. 

 Nghiệp vụ cho vay 

Nghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ cung ứng vốn của ngân hàng trực tiếp cho 

các nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên cơ sở thoả mãn các điều kiện vay vốn của 

ngân hàng. Đây là nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của NHTM, thông 

qua nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cung ứng vốn cho nền kinh tế để đáp ứng nhu 

cầu sản xuất, tăng trưởng kinh tế, bên cạnh đónghiệp vụ cho vay là nghiệp vụ sinh 

lời lớn nhất của các NHTM . Vì vậy quy mô của các khoản cho vay chiếm tỷ trọng 

rất lớn trong tổng tài sản có của NHTM và cũng chứa đựng rủi ro rất cao. Vậy nên 

các ngân hàng luôn xem xét kỹ tới từng món vay và từng đối tượng cho vay để 

đảm bảo an toàn cho khoản vay. Nghiệp vụ cho vay của NHTM có thể được phân 

loại theo nhiều tiêu thức khác nhau và thường phân loại theo tiêu thức thời gian 

gồm: 

+Cho vay ngắn hạn : là các khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng. 

+Cho vay trung hạn : là các khoản vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm. 

+Cho vay dài hạn : là các khoản vay có thời hạn trên 5 năm. 

 Nghiệp vụ đầu tư 

Nghiệp vụ đầu tư là nghiệp vụ sinh lời của NHTM, NHTM đầu tư vào 

chứng khoán và góp vốn, mua cổ phần của các TCTD và các tổ chức kinh tế qua 

việc đa dạng hoá các hoạt động kinh doanhvới mục đích sinh lời, phân tán rủi ro. 

Hình thức phổ biến trong nghiệp vụ tài sản có của các NHTM và các TCTD là đầu 

tư vào chứng khoán.Nghiệp vụ này cũng nâng cao khả năng thanh toán, bảo tồn 

ngân quỹ của NHTM 
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 Các hoạt động dịch vụ ngân hàng 

Đây là các hoạt động kinh doanh ngoài tín dụng như: dịch vụ thanh toán, tư 

vấn,đại lý, cho thuê tài sản, bảo lãnh…nhằm tạo ra các khoản thu nhập, tăng thêm 

năng lực tài chính cho các NHTM. Xu thế chung hiện nay các ngân hàng tập trung 

hoàn thiện tốt hơn các dịch vụ của mình nhằm tăng tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu 

nhập của ngân hàng.  

1.2. Tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 

1.2.1. Khái niệm tín dụng  

Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng 

một tài sản ( bằng tiền, tài sản thực hay uy tín ) với nguyên tắc có hoàn trả bằng 

các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu ( tái chiết khấu ), cho thuê tài chính, bảo lãnh 

ngân hàng và các nghiệp vụ khác. 

( Nguyễn Văn Tiến , Tr 343,2009) [ 1] 

1.2.2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng 

 Tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin 

Ngân hàng chỉ cấp vốn khi có lòng tin vào khách hàng đó là khách hàng sử 

dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ vay đúng hạn. 

Yếu tố lòng tin tuy vô hình nhưng không thể không có trong quan hệ tín dụng,là 

điều kiện cần cho quan hệ tín dụng phát sinh. 

Trong tín dụng lòng tin được biểu hiện từ nhiều phía. Nếu người cho vay 

không tin tưởng vào khả năng trả nợ của người đi vay thì quan hệ tín dụng có thể 

không phát sinh và ngược lại, nếu người đi vay cảm thấy người cho vay không thể 

đáp ứng được yêu cầu về số lượng tín dụng, về thời hạn vay…thì quan hệ tín dụng 

có thể không phát sinh. Nhưng trong quan hệ tín dụng lòng tin của người cho vay 

đối với người đi vay quan trọng hơn vì người cho vay là người giao phó tiền bạc 

hoặc tài sản của họ cho người khác sử dụng. 

 Tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn 

Ngân hàng là trung gian tài chính nên mọi khoản tín dụng của ngân hàng 

đều phải có thời hạn, đảm bảo cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động. Người đi vay 

phải hoàn trả toàn bộ giá trị khoản vay cộng khoản lợi tức kèm theo như cam kết 
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đã giao ước với người cho vay.Để xác định thời hạn cho vay hợp lý ngân hàng phải 

căn cứ vào tính chất thời hạn nguồn vốn của mình và quá trình luân chuyển vốn 

của đối tượng vay 

 Tín dụng phải trên nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi 

Đây là đặc trưng thuộc về bản chất vận động của tín dụng và là dấu ấn để 

phân biệt tín dụng với các phạm trù kinh tế khác. Nếu không có hoàn trả thì không 

được coi là tín dụng.Giá trị hoàn trả phải lớn hơn giá trị cho vay ban đầu. Ngoài 

việc hoàn trả gốc khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản lãi, đây chính là 

giá của quyền sử dụng vốn vay 

 Tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro 

Việc thu hồi tín dụng không chỉ phụ thuộc vào bản thân khách hàng mà còn 

phụ thuộc vào môi trường hoạt động ngoài tầm kiểm soát củ khách hàng như biến 

động về giá cả, tỷ giá, lãi suất, lạm phát, thiên tai...Khách hàng gắp khó khăn do 

môi trường kinh doanh thay đổi dẫn đến việc trả nợ gặp khó khăn khiến ngân hàng 

gặp rủi ro tín dụng 

 Tín dụng phải trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện 

Quy trình xin vay và cho vay diễn ra trên cơ sở pháp lý chặt chẽ như : Khế 

ước vay tiền, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đẩm tiền vay...trong đó bên đi vay 

phải  cam kết hoàn trả vô điều kiện khoản vay cho ngân hàng khi đến hạn 

1.2.3. Phân loại tín dụng 

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng rất đa dạng và phong phú với 

nhiều hình thức khác nhau cho nhiều đối tượng khách hàng với nhiều mục đích sử dụng 

khác nhau. Việc phân loại các hình thức tín dụng thường được dựa vào những tiêu thức 

sau:  

 Căn cứ vào mục đích 

- Cho vay bất động sản: bao gồm các khoản cho vay xây dựng ngắn hạn và 

giải phóng mặt bằng, cho vay dài hạn dể mua đất đai, nhà cửa, trang trại và bất 

động sản ở nước ngoài Đối với loại hình cho vay này, ngân hàng được bảo đảm 

bằng chính tài sản thực: đất đai, toà nhà và các công trình khác. 
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- Cho vay đối với các tổ chức tài chính: bao gồm các khoản tín dụng dành 

cho ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các tổ chức tài chính khác. 

- Cho vay nông nghiệp: nhằm hỗ trợ nông dân trong hoạt động gieo trồng, 

thu hoạch ,bảo quản sản phẩm và chăn nuôi gia súc. 

- Cho vay công nghiệp và thương mại: giúp doanh nghiệp trang trải các chi 

phí như mua hàng hóa, nguyên vật liêu, trả thuế, trả lương cho cán bộ công nhân 

viên. 

- Cho vay tiêu dùng : là khoản tín dụng cấp cho cá nhân , hộ gia đình giúp tài 

trợ cho việc mua ô tô, nhà ở, trang thiết bị gia đình, vật liệu xây dựng để sửa chữa, 

hiện đại hóa nhà cửa hay trang trải các khoản viện phí và các chi phí cá nhân khác. 

 Căn cứ vào kì hạn 

- Cho vay ngắn hạn: là khoản tín dụng có thời hạn đến 12 tháng, được sử 

dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi 

tiêu ngắn hạn của cá nhân và hộ gia đình 

-Cho vay trung hạn: Là khoản tín dụng có thời hạn trên 12 tháng đến 60 

tháng. Tín dụng trung hạn chủ yếu được doanh nghiệp sử dụng để đầu tư mua sắm 

tài sản cố định, mở rộng sản xuất kinh doanh, cải tiến hoặc đổi mới thiết bị, công 

nghê... 

-Cho vay dài hạn: Là khoản tín dụng có thời hạn trên 60 tháng, đáp ứng nhu 

cầu dài hạn của doanh nghiệp như : xây dựng nhà xưởng, xây dựng các xí nghiệp 

mới, cải tiến à mở rộng sản xuất với uy mô lớn 

 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 

- Tín dụng không bảo đảm: là loại tín dụng không có tài sản thế chấp, cầm 

cố hay bảo lãnh của người thứ ba, việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân 

khách hàng. Khách hàng là những khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, 

khả năng tài chính lành mạnh, quản trị có hiệu quả, khi đó ngân hàng dựa vào uy 

tín của khách hàng mà không cần nguồn thu nợ bổ sung. 

- Tín dụng có bảo đảm: là tín dụng dựa trên cơ sở ngân hàng nắm giữ các tài 

sản thuộc sở hữu trực tiếp của người đi vay hoặc thuộc sở hữu của người bảo lãnh. 

Các hình thức bảo đảm thường gặp là:cầm cố, thế chấp, hoặc bảo lãnh. Mục đích là 
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khi có sự vi phạm hợp đồng tín dụng ngân hàng có quyền xử lý các tài sản đó để 

thu hồi tiền cho vay 

 Căn cứ vào chủ thể vay vốn 

- Tín dụng doanh nghiệp( tín dụng bán buôn ) : được gọi là tín dụng bán 

buôn vì doanh nghiệp thường vay với những khoản vay có giá trị lớn 

- Tín dụng cá nhân, hộ gia đình ( tín dụng bán lẻ ): được gọi là tín dụng bán 

lẻ vì những cá nhân, hộ gia đình thường vay với những khoản vay nhỏ cho mục 

đích tiêu dùng 

- Tín dụng cho các tổ chức tài chính : là khoản tín dụng cấp cho các công ty 

bảo hiểm , công ty tài chính, các ngân hàng... 

 Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay 

- Tín dụng hoàn trả một lần : là loại tín dụng mà khách hàng chỉ hoản trả gốc 

và lãi một lần khi đến hạn, thường được áp dụng cho những khoản tín dụng nhỏ và 

có thời gian ngắn 

- Tín dụng trả góp : là loại tín dụng mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và 

lãi  định kỳ thành những khoản bằng nhau, áp dụng cho những khoản tín dụng lớn 

và có thời gian dài 

-Tín dụng hoàn trả theo yêu cầu : là loại tín dụng mà khách hàng có thể hoàn 

trả nợ vay bất cứ khi nào, thường áp dụng cho những khoản vay thấu chi, thẻ tín 

dụng 

 Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng 

- Tín dụng bằng tiền: là loại hình tín dụng được cung cấp bằng tiền. Đây là 

hình thức cấp tín dụng chủ yếu của ngân hàng . Tín dụng bằng tiền gọi là cho vay 

- Tín dụng bằng tài sản: Là tín dụng mà hình thái giá trị của nó bằng tài sản, 

hình thức tín dụng này chính là cho thuê tài chính 

 Căn cứ vào xuất xứ tín dụng 

- Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho những khách hàng có 

nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng. 

-Cho vay gián tiếp: là hình thức cấp tín dụng thông qua trung gian như : tín 

dụng ủy thác, tín dụng thông qua tổ chức đoàn thể... 
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1.2.4. Các phương thức cho vay 

- Cho vay từng lần: mỗi lần vay vốn khách hàng và ngân hàng tiến hành 

thực hiện những thủ tục vay vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng. Phương 

thức này áp dụng với những khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên, 

sản xuất không ổn định, kinh doanh theo thời vụ, thương vụ. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng: ngân hàng và khách hàng xác định, thoả 

thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một thời hạn nhất định 

- Cho vay theo dự án đầu tư: ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực 

hiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ 

đời sống. 

- Cho vay hợp vốn: một nhóm tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự 

án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng. Trong đó có một tổ chức tín 

dụng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác 

– Cho vay trả góp: khi vay vốn, ngân hàng và khách hàng xác định và thoả 

thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc chưa được chia ra để trả nợ theo 

nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. 

- Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng :tổ chức tín dụng cam kết đảm 

bảo cho khách hang vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức 

tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn hiệu lực của mức tín dụng dự phòng, 

mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng 

- Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng: Tổ chức 

tín dụng chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn 

mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút 

tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay 

phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo 

các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát hành và sử 

dụng thẻ tín dụng. 

- Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả 

thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản 
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thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy địnhvề hoạt động thanh toán qua 

các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán của Chính phủ và NHNN Việt Nam. 

1.2.5. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế thị trường 

1.2.5.1. Đối với nền kinh tế 

-Tín dụng ngân hàng luân chuyển vốn: Vai trò cơ bản của  tín dụng ngân 

hàng là luân chuyển vốn từ cá nhân, hộ gia đình, công ty... có nguồn vốn thặng dư 

sang những người thiếu hụt vốn. Việc luân chuyển vốn qua ngân hàng có ý nghĩa 

rất lớn trong việc thúc đẩy tính hiệu qủa của nền kinh tế. 

- Tín dụng ngân hàng giúp phân bổ hiệu quả  các nguốn lực tài chính trong 

nền kinh tế: Thông qua tín dụng ngân hàng mà vốn từ những người thiếu dự án đầu 

tư hiệu qủa được chuyển qua những người có dự án đầu tư hiệu qủa hơn nhưng 

thiếu vốn. Kết quả là kinh tế tăng trưởng tạo công ăn việc làm và năng suất lao 

động cao. 

- Thông qua việc đầu tư vốn tín dụng vào những ngành nghề, khu vực kinh 

tế trọng điểm sẽ thúc đẩy được sự phát triển của các ngành nghề... hình thành nên 

cơ cấu hiện đại, hợp lý và hiệu quả. 

- Tín dụng ngân hàng góp phần lưu thông tiền tệ, hàng hóa, điều tiết thị 

trường, kiểm soát giá trị đồng tiền và thúc đẩy úa trình giao lưu kinh tế giữa các 

nước. 

- Tín dụng ngân hàng mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước thông 

qua lãi thu nhập và lãi từ ủy thác đầu tư vốn của chính phủ. 

- Tín dụng ngân hàng là kênh truyền tải vốn tài trợ của nhà nước đến nông 

nghiệp, nông thôn để góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, chính trị. 

1.2.5.2. Đối với khách hàng 

- Tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho khách hàng với 

các ưu điểm là an toàn, nhanh chóng, thuận tiện,dễ tiếp cận có khả năng đáp ứng 

được nhu cầu vốn lớn và đa dạng của khách hàng 
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- Tín dụng ngân hàng giúp nhà đầu tư nắm bắt được những cơ hội kinh 

doanh, doanh nghiệp có vốn để mở rọng sản xuất kinh doanh, cá nhân có đủ khả 

năng tài chính để đáp ứng các khoản chi tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống 

- Tín dụng ngân hàng ràng buộc khách hàng trả nợ gốc và lãi trong một thời 

gian nhất định. Vì vậy buộc khách hàng phải nỗ lực hết mình, sử dụng vốn vay hợp 

lý và hiệu quả , đẩy mạnh sản xuất nâng cao lợi nhuận để đảm bảo khả năng trả nợ 

cho ngân hàng 

1.2.5.3. Đối với ngân hàng 

- Tín dụng là hoạt động truyền thống, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng  tài sản 

có của ngân hàng và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng 

- Thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng đã đa dạng hóa được danh mục 

tài sản có và giảm thiểu rủi ro 

- Thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ 

khác như thu hút tiền gửi, thanh toán, tư vấn, kinh doanh ngoại tê... 

1.2.7. Quy trình tín dụng 

Bước 1 :Lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng 

Ngân hàng phỏng vấn, nắm thông tin và đánh giá sơ lược về khách hàng 

Thông báo cho khách hàng về nhưng chính sách cho vay, tham vấn cho khách 

hàng 

Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn : giấy đề nghị vay vốn, hồ sơ pháp lý, hồ 

sơ về tình hình tài chính, phương án vay vốn, kế hoạch kinh doanh, hồ sơ tài sản 

đảm bảo... 

Bước 2: Phân tích tín dụng 

Ngân hàng phân tích khả năng hiện tại và tiềm năng của khách hàng trong việc sử 

dụng vốn tín dụng cũng như khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng. 

Mục tiêu phân tích 

- Định dạng các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến khoản vay 
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- Tiên lượng khả năng kiểm soát của khách hàng về những loại rủi ro đó và dự kiến 

biện pháp phong ngừa 

- Kiểm tra tính chính xác của các thông tin do khách hàng cung cấp như địa chỉ, 

nghề nghiệp, tuổi tác, lịch sử tín dụng của khách hàng với ngân hàng, mục đích 

vay vốn, thẩm định giá trị tài sản đảm bảo nếu có... 

Bước 3: Quyết định tín dụng 

Sau khi kiểm tra, xem xét các thông tin cần thiết ngân hàng quyết định cho vay hay 

từ chối, cách thức cho vay,các điều khoản (số tiền, lãi suất, thời hạn, điều kiện rút 

vốn, hình thức bảo đảm...) 

Bước 4:Ký hợp đồng tín dụng và lập kế hoạch giải ngân 

Được sự đồng ý của ban giám đốc và trưởng phòng tín dụng, sau một thời gian 

nhất định, cán bộ tín dụng sẽ ký hợp đồng tín dụng với khách hàng và lập kế hoạch 

để tiến hành giải ngân cho khách hàng. 

Bước 5: Giám sát khoản vay 

Giám sát việc sử dụng vốn vay 

Giám sát việc thực hiện trả nợ của khách hàng 

Theo dõi, giám sát thực trạng tài sản đảm bảo 

Tái phân tích các khoản vay và phân loại nợ 

Thực hiện các biện pháp thích hợp 

Bước 6: Thanh lý tín dụng 

Giải trừ nghĩa vụ của bên đi vay đối với bên cho vay 

Tất toán tài khoản 

Thanh lý hợp đồng tín dụng 

Giải chấp tài sản đảm bảo tiền vay 

Lưu hồ sơ 

1.3. Hiệu quả hoạt động tín dụng 

1.3.1. Quan niệm về hiệu quả hoạt động tín dụng 

1.3.1.1. Quan điểm của ngân hàng về hiệu quả hoạt động tín dụng 
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Hiệu quả hoạt động tín dụng là một phạm trùvừa mang tính trừu tượng, vừa 

mang tính cụ thể phản ánh toàn bộ hoạt động tín dụng của NHTM , bao gồm hai 

yếu tố : Mức độ an toàn và khả năng  sinh lời của ngân hàng mà hoạt động tín dụng 

mang lại 

Xét trên quan điểm của ngân hàng thì hoạt động tín dụng được xem xét là có 

hiệu quả khi nó đảm bảo được ba yếu tố: 

- Khả năng thu hồi cả gốc và lãi đúng hạn 

-Khả năng thanh khoản 

-Khả năng sinh lời cho ngân hàng 

Điều này có nghĩa là các ngân hàng khi tiến hành cho vay thì khoản vay đó 

phải đem lại thu nhập cho ngân hàng, đảm bảo trang trải được chi phí trả lãi cho 

vốn huy động hoặc đi vay, các chi phí hoạt động tín dụng và rủi ro của ngân hàng. 

Song không phải các ngân hàng cứ cho vay nhiều, mang lại nhiều lợi nhuận là có 

hiệu quả cao bởi vì nếu cho vay mà không thu hồi được vốn cho vay hoặc cho vay 

không cân xứng với nguồn vốn huy động thì sớm hay muộn ngân hàng cũng rơi 

vào tình trạng thua lỗ.  

Chính vì vậy yếu tố hiệu quả trong hoạt động tín dụng là yếu tố quan trọng 

và cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.Nâng cao hiệu quả hoạt 

động tín dụng là nhiệm vụ có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển kinh tế cả trong hiện 

tại và tương lai. 

1.3.1.2. Quan điểm của khách hàng về hiệu quả hoạt động tín dụng 

Đứng trên góc độ của khách hàng thì hoạt động tín dụng được coi là có hiệu 

quả khi nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng với chi phí thấp 

nhất và lợi nhuận cao nhất. 

Xét trên quan điểm của khách hàng thì hoạt động tín dụng được xem xét là 

có hiệu quả khi nó đảm bảo các yếu tố: 

- Hoạt động tín dụng đa dạng về loại hình sản phẩm, đáp ứng được những 

nhu cầu khác nhau của những khách hàng khác nhau. 

- Chi phí và lãi của khoản tín dụng thấp. 
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- Giá trị khoản tín dụng, phương thức cho vay, thu nợ của ngân hàng phải 

phù hợp với yêu cầu sử dụng vốn và chu kỳ sản xuất kinh doanh của khách hàng. 

- Quy trình, thủ tục cho vay phải đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. 

1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng 

 Xét trên góc độ ngân hàng 

1.3.2.1. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 

(Dư nợ năm nay - Dư nợ năm trước) 

Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%) = ------------------------------------------------- x 100% 

Dư nợ năm trước 

- Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng dư nợ tín dụng qua các năm để 

đánh giá khả năng cho vay, tìm kiếm khách hàng và đánh tình hình thực hiện kế 

hoạch tín dụng của ngân hàng. 

- Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định và có hiệu 

quả, ngược lại chỉ tiêu này thấp chứn tỏ NH đang gặp khó khăn, đặc biệt là trong 

việc tìm kiếm khách hàng và việc thực hiện kế hoạch tín dụng chưa hiệu quả. 

1.3.2.2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) 

(DSCV năm nay - DSCV năm trước) 

Tỷ lệ tăng trưởng DSCV (%) = ------------------------------------------------- x 100% 

DSCV năm trước 

- Chỉ tiêu này dùng để so sánh sự tăng trưởng tín dụng qua các năm, đánh 

khả năng cho vay, khả năng tìm kiếm khách hàng và đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch tín dụng của ngân hàng. (tương tựnhư chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, nhưng 

bao gồm toàn bộ dư nợ cho vay trong năm đến thời điểmhiện tại và dư nợ cho vay 

trong năm đã thu hồi) 

- Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của NH càng ổn định và có hiệu 

quả, ngược lại NHđang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng và 

thể hiện việc thực hiện kế hoạchtín dụng chưa hiệu quả. 

1.3.2.3. Hệ số thu nợ (%) 

Doanh số thu nợ 

Hệ số thu nợ = ---------------------------------- x 100% 

  Doanh số cho vay 
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- Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH. 

- Chỉ tiêu này phản ánh trong một thời kỳ nào đó với doanh số cho vay nhất 

định thì ngân hàng sẽ thu vềđược bao nhiêu đồng vốn. 

- Hệ số thu nợ  càng cao càng tốt. 

1.3.2.4. Tỷ lệ thu lãi  (%) 

 

                                  Tổng lãi đã thu trong năm 

Tỷ lệ thu lãi (%) = ------------------------------------ x 100% 

                                 Tổng lãi phải thu trong năm 

- Chỉ tiêu này dùng để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của 

ngân hàng, đánh giákhả năng đôn đốc, thu hồi lãi và tình hình thực hiện kế hoạch 

doanh thu của ngân hàng từ việccho vay 

- Chỉ tiêu càng cao thì tình hình thực hiện kế hoạch tài chính cũng như tình 

hình tài chính củaNH càng tốt, ngược lại NH đang gặp khó khăn trong việc thu lãi, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đếndoanh thu của ngân hàng, chỉ tiêu này cũng thể hiện 

tình hình bất ổn trong cho vay của ngânhàng, có thể nợ xấu trong ngân hàng tăng 

cao nên ảnh hưởng đến khả năng thu hồilãi của ngân hàng, và có thể ảnh hưởng 

đến khả năng thu hồi nợ trong tương lai. (Thông thườngtỷ lệ này phải trên 95% 

mới là tốt) 

1.3.2.5. Tỷ lệ dư nợ / Tổng nguồn vốn  (%) 

- Dựa vào chỉ tiêu này, so sánh qua các năm để đánh giá mức độ tập trung 

vốn tín dụng của NH. 

- Chỉ tiêu này đánh giá mức độ hoạt động của NH, đánh giá khả năng sử 

dụng vốn để cho vay củangân hàng, chỉ tiêu càng cao thì khả năng sử dụng vốn 

càng cao, ngược lại càng thấp thì ngânhàng đang bị trì trệ vốn, sử dụng vốn lãng 

phí, có thể gây ảnh hưởng đến doanh thu cũng nhưtỷ lệ thu lãi của ngân hàng. 

1.3.2.6.Tỷ lệ dư nợ / Vốn huy động ( %) 

                                                                    Tổng dư nợ 

Tỷ lệ dư nợ/ Vốn huy động (%) =  --------------------------------- x 100% 

                                                               Tổng vốn huy động 
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-Chỉ tiêu này phản ánh NH cho vay được bao nhiêu so với nguồn vốn huy 

động, nó còn nói lênhiệu quả sử dụng vốn huy động của ngân hàng, thể hiện ngân 

hàng đã chủ động trong việc tíchcực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn huy động hay 

chưa. 

- Chỉ tiêu này lớn thể hiện khả năng tranh thủ vốn huy động, nếu chỉ tiêu này 

lớn hơn 1 thì ngânhàng chưa thực hiện tốt việc huy động vốn, vốn huy động tham 

gia vào cho vay ít, khả năng huyđộng vốn của NH chưa tốt, nếu chỉ tiêu này nhỏ 

hơn 1 thì ngân hàng chưa sử dụng hiệu quả toànbộ nguồn vốn huy động, gây lãng 

phí. 

1.3.2.7.Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%) 

 

                                                  Doanh số thu nợ đến hạn 

Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%) = ------------------------------------------- x 100% 

   Tổng dư nợ đến hạn 

- Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của NH. 

- Nó thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng, đánh giá khả năng thu hồi 

nợ của các khoản tíndụng đã cho vay, đồng thời đánh giá hiệu quả thực hiện kế 

hoạch tín dụng của ngân hàng, kếhoạch cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của ngân 

hàng. 

- Tỷ lệ này càng cao càng tốt 

1.3.2.8. Tỷ lệ nợ quá hạn(%) 

   Nợ quá hạn 

Tỷ lệ nợ quá hạn ( % ) = ------------------------------------- x 100 

  Tổng dư nợ 

- Chỉ tiêu này cho thấy tình hình nợ quá hạn tại ngân hàng, đồng thời phản 

ánh khả năng quản lýtín dụng của ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đốc thu hồi 

nợ của ngân hàng đối với các khoảnvay. 

- Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro 

tín dụng tại ngânhàng 
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- Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng càng 

kém , và ngược lại. 

1.3.2.9. Tỷ lệ nợ xấu (%) 

Tổng nợ xấu 

Tỷ lệ nợ quá hạn ( % ) = ------------------------------------- x 100 

Tổng dư nợ 

- Bên cạnh chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn, người ta còn dùng chỉ tiêu tỷ lện nợ xấu 

để phân tích thựcchất tình hình chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Tổng nợ xấu của 

ngân hàng bao gồm nợ quáhạn, nợ khoanh, nợ quá hạn chuyển về nợ trong hạn, 

chính vì vậy chỉ tiêu này cho thấy thực chấttình hình chất lượng tín dụng tại ngân 

hàng, đồng thời phản ánh khả năng quản lý tín dụng củangân hàng trong khâu cho 

vay, đôn đốc thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay. 

- Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất lượng tín dụng của ngân hàng càng 

kém và ngược lại. 

1.3.2.10. Vòng quay vốn Tín dụng (vòng) 

 

                                                         Doanh số thu nợ 

Vòng quay vốn Tín dụng (vòng) = ------------------------------------------ 

                                                           Dư nợ bình quân 

Trong đó: 

( Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ ) 

Dư nợ bình quân trong kỳ = --------------------------------------------------- 

                                                                              2 

- Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, thời 

gian thu hồi nợ củangân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì 

được coi là tốt và việc đầu tư càngđược an toàn. 

 Xét trên góc độ khách hàng 

Khách hàng là người trực tiếp quản lý, sử dụng vốn tín dụng. Đối với khách 

hàng một khoản tín dụng tốt được biểu hiện ở một số chỉ tiêu sau:  

 - Doanh thu tăng từ dự án sử dụng vốn tín dụng 

 - Lợi nhuận tăng từ dự án 
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 - Lao động tăng từ dự án 

Có thể nói, một khoản tín dụng tốt với ngân hàng cũng chính là khoản tín 

dụng tốt đối với khách hàng. Từ nguồn vốn vay ngân hàng mà khách hàng, doanh 

nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, làm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận. 

Khách hàng, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, có lãi tiếp tục đầu tư vào dự án mới, 

lại xuất hiện nhu cầu tín dụng mới 

1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng 

1.3.3.1.Nhân tố từ phía ngân hàng 

 Chính sách tín dụng của ngân hàng 

Với chính sách tín dụng do ngân hàng Nhà nước ban hành và các ngân hàng 

thương mại dựa vào đó để đề ra các chính sách phù hợp với ngân hàng của mình. 

Đây là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng là văn bản thể hiện chiến lược và 

đường lối của ngân hàng thương mại trong việc thực thi các giao dịch cho vay đơn 

lẻ cũng như chiến lược cho vay từng thời kì. Trong đó có quy trình về một nghiệp 

vụ cho vay chuẩn đê quy định các bước tiến hành trong quá trình xét duyệt cho 

vay, thu nợ nhằm đảm bảo các khoản vay chất lượng tốt 

 Chất lượng nhân sự và quản lý nhân sự của ngân hàng 

Hiện nay khoa học kỹ thuật hiện đại đã mở ra cơ hội tự động hóa trong 

nhiều lĩnh vực song con người vẫn luôn giữ vai trò quyết định. Đặc biệt trong lĩnh 

vực tín dụng ngân hàng là hoạt động phức tạp thì vai trò của con người lại càng 

quan trọng. Các phương tiện kỹ thuận hiện đại chỉ có thể trợ giúp chứ không thể 

thay thế sự nhạy cảm cũng như kinh nghiệm của cán bộ tín dụng.Do đó chất lượng 

nhân sự là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với mỗi ngân hàng. Chất lượng nhân sự 

không chỉ là trình độ chuyên môn mà còn là lương tâm , đạo đức, tác phong kỷ luật 

của cán bộ ngân hàng nói chung và cán bộ tín dụng nói riêng. Chất lượng tín dụng 

tốt biểu hiện ở sự năng động, sáng tạo trong công việc, tinh thần trong công việc và 

ý thức kỷ luật cao. Bên cạnh đó thì công tác quản lý nhân sự cũng cần được chú ý. 

Mỗi cán bộ tín dụng đều có điểm mạnh điểm yếu riêng điều quan trọng  là phải bố 

trí sắp xếp công việc sao cho có thể phát huy phát huy được thế mạnh và hạn chế 

những điểm yếu 
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  Năng lực của ngân hàng trong công tác thẩm định dự án 

Thẩm định dự án đầu tư là xem xét một các khách quan, toàn diện các nội 

dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi của dự án trước khi quyết định đầu 

tư. Mục đích là giúp ngân hàng có được kết luận về tính khả thi, hiệu quả kinh tế, 

khả năng trả nợ của dự án để quyết định cấp tín dụng hay từ chối. Mặt khác ngân 

hàng có thể tư vấn, góp ý cho chủ đầu tư để khách hàng hoạt động hiệu quả.Nếu 

việc thẩm định không được thực hiện tốt thì khả năng xảy ra rủi ro với ngân hàng 

là rất lớn. Nhưng nếu việc thẩm định quá cẩn trọng, thủ tục rườm rà, tiêu chuẩn 

quá khắt khe, tốn thời gian... sẽ gây cản trở cho ngân hàng thu hút khách hàng, bỏ 

lỡ cơ hội đầu tư và hệu quả hoạt động tín dụng sẽ bị ảnh hưởng. Ngược lại thẩm 

định không tốt, không chặt chẽ  sẽ dẫn tới sai lầm trong việc ra quyết định cho vay. 

 Năng lực giám sát và xử lý tình huống tín dụng của ngân hàng 

Cho dù công tác thẩm định dự án, thẩm định khách hàng tốt thì đó cũng 

chưa phải điều chắc chắn để ngân hàng có được hiệu quả tín dụng cao, đặc biệt là 

tín dụng trung và dài hạn. Vì hoạt động kinh doanh trong thời gian dài luôn chứa 

đựng những rủi ro tiềm ẩn và phát sinh nhiều tình huống. Vì vậy công tác giám sát 

và xử lý tình huống sau khi cấp tín dụng là rất quan trọng. Thực hiện tốt công tác 

giám sát và xử lý tình huống sẽ giúp ngân hàng ngăn chặn những vấn đề tiêu cực 

của khách hàng như sử dụng vốn vay không đúng mục đích, tiến độ trả nợ chậm, 

lừa đảo ngân hàng... 

 Thông tin tín dụng 

Thông tín tín dụng là một yếu tố rất quan trọng trong việc quản lý tín 

dụng.Để thẩm định dự án, thẩm định khách hàng trước hết phải có thông tin về dự 

án, về khách hàng. Thông tin càng chính xác, kịp thời càng thuận lợi trong việc 

đưa ra quyết định tín dụng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, 

giám sát và giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất. 

1.3.3.2. Nhân tố từ phía khách hàng 

 Khả năng của khách hàng trong việc đáp ứng các điều kiện, tiêu 

chuẩn tín dụng  của ngân hàng 
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Để tránh rủi ro và đảm bảo an toàn khi cho vay thì ngân hàng thường đưa ra 

những điều kiện và tiêu chuẩn nhất định. Chỉ những khách hàng đáp ứng được đầy 

đủ yêu cầu thì mới được cho vay.Như vậy việc khách hàng không đáp ứng được 

yêu cầu, điều kiện của ngân hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả tín dụng. 

Điều đó sẽ làm ngân hàng không thể mở rộng cho vay trong khi vẫn đảm bảo an 

toàn tín dụng. 

 Khả năng trả nợ của khách hàng 

 Đạo đức của khách hàng :  

1.3.3.3. Nhân tố khách quan 

 Môi trường pháp lý 

Mọi hoạt động kinh doanh trong đó có hoạt động của ngân hàng đều phải 

chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Môi trường pháp lý mang đến cho ngân hàng  

nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức. Môi trường pháp lý có tác động rất 

lớn đến hoạt động tín dụng của ngân hàng như tỷ lệ đảm bảo an toàn, quy mô, giới 

hạn cho vay... 

 Môi trường tự nhiên 

Nhìn chung môi trường tự nhiên không tác động trực tiếp tới hoạtđộng tín 

dụng của ngân hàng nhưng nó có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, khách hàng của ngân hàng, đặc biệt những doanh nghiệp mà hoạt 

động kinh doanh phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên như nông nghiệp, ngư nghiệp. 

Điều kiện tự nhiên mà thuận lợi hay khó khăn sẽ ảnh hưởng đến hiểu quả kinh 

doanh của khách hàng do đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng. 

 Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. Bởi vì ngân hàng là tổ chức kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ nên hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng rất nhạy cảm 

với những biến động kinh tế vĩ mô. Sự biến động của nền kinh tế theo chiều hướng 

tốt hay xấu sẽ làm cho hiệu quả hoạt động của ngân hàng  biến động theo, qua đó 

ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng 
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CHƢƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI 

NHÁNH KỲ SƠN HẢI PHÒNG 

  

2.1. Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng       

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Ngày 26/3/1988 Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã kí ban hành nghị định số 

53/HĐBT thành lập hệ thống các Ngân hàng thương mại, công bố sự ra đời của 

Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước, là doanh nghiệp Nhà nước hạng 

đặc biệt, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng và chịu sự quản lý trực tiếp của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngoài chức năng của một ngân hàng thương mại, 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu 

tư phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, 

dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 

hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

nông nghiệp nông thôn. 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn 

tiền thân là Phòng giao dịch Thanh Lãng. NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn được 

thành lập vào ngày 01/02/2008 theo số đăng ký 0216000113,Chi nhánh Kỳ Sơn 

được đặt tại xóm 5, xã Kỳ Sơn – huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng. 

  Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Kỳ Sơn là chi nhánh loại 3, dưới sự 

quản lý và chỉ đạo của ngân hàng NN&PTNT Hải Phòng, ngân hàng NN&PTNT 

Việt Nam. 

  Thời kỳ đầu chuyển sang kinh doanh chi nhánh Kỳ Sơn cũng như các chi 

nhánh khác trong cùng hệ thống gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn vốn thấp, dư nợ 

thấp, nợ không có khả năng thu hồi lớn, cơ sở hạ tầng lạc hậu… Cùng với sự đổi 

mới của đất nước và những biến đổi của nền kinh tế sang nền kinh tế thị trường. 
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Hệ thống NHNN & PTNT chi nhánh Kỳ Sơn đã có những thay đổi quan trọng về 

cả mặt tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động. 

  Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tín dụng tiền tệ NHNN&PTNT chi 

nhánh Kỳ Sơn luôn duy trì sự phối hợp, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với các 

ngân hàng, các tổ chức tín dụng bạn bè trong khu vực theo tinh thần hợp tác phát 

triển cùng có lợi.  

Chi nhánh ngân hàng Kỳ Sơn hiện nay có 15 cán bộ công nhân viên, có kinh 

nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, các thành viên có tinh thần 

đoàn kết nhất trí cao trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu ngân hàng trung 

ương và ngân hàng thành phố giao. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 

2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức hoạt động 

Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT Kỳ Sơn được xây dựng theo cấu trúc 

chức năng. Việc xây dựng theo cấu trúc chức năng được dựa trên ý tưởng về sự 

phân công lao động rành mạch, chuyên môn hoá sâu sắc và có sự quy định rõ ràng 

về quyền và trách nhiệm. Tuy có sự phân công, song giữa các phòng ban vẫn có sự 

hỗ trợ, thống nhất với nhau và chịu sự giám sát một cách tương đối riêng biệt của 

cấp trên để cùng thực hiện mục tiêu chung của ngân hàng. 

Bộ máy tổ chức tại chi nhánh  NHNN&PTNT Kỳ Sơn được khái quát qua sơ đồ 

sau: 
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2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 

-Ban giám đốc:Gồm 1 giám đốc và 1 phó giám đốc phụ trách các mặt hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng. 

- Phòng Tín dụng: Tiến hành cấp tín dụng cho khách hàng, cố vấn ban giám 

đốc trong quá trình đưa ra quyết định tín dụng, xây dựng kế hoạch tín dụng, tiến 

hành thẩm định các dự án xin vay vốn, đề xuất ý kiến cho vay hay không với Ban 

giám đốc… 

- Phòng Kế toán Ngân quỹ: Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân quỹ, tổ 

chức ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh về các hoạt 

động huy động vốn và sử dụng vốn, lập báo cáo, bảng cân đối định kỳ gửi lên cấp 

trên... 

- Phòng Hành chính - Nhân sự: Giám sát các hoạt động, đưa ra chế độ thưởng 

phạt, sắp xếp, giám sát và tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, đề xuất với ban giám đốc 

các phương án về nhân sự, tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên 

toàn ngânhàng. 

  

PHÓ  

GIÁM ĐỐC 

Phòng Tín dụng Phòng Hành chính - 

Nhân sự 

Phòng Kế toán 

Ngân quỹ 

GIÁM ĐỐC 
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2.1.3. Hoạt động nhiệm vụ đang có 

2.1.3.1. Huy động vốn 

 - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ của 

các tổ chức, cá nhân theo quy định của ngân hàng nhà nước. 

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng 

-Cho vay 

-Cấp tín dụng dưới các hình thức khác theo quy định 

2.1.3.3. Các hoạt động khác 

- Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng nhà nước, tại các tổ chức tín dụng 

khác  

 -Mở tài khoản cho khách hàng trong nước 

 - Cung ứng các phương tiện thanh toán 

 -Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước  

 - Thực hiện các dịch vụ thu hộ và chi hộ 

 -Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của NHNN 

- Thực hiện các dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng 

-Thực hiện các hoạt động kinh doanh ngoại hối trên thị trường trong nước 

khi được NHNN cho phép. 

- Được cung ứng các dịch vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật  

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn 

2.1.4.1. Thuận lợi 

 Nhân tố khách quan 

- Nằm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên thuộc phía Bắc thành phố Hải Phòng, 

Chi nhánh được đặt tại một trong những huyện phát triển nhất của thành phố Hải 

Phòng. Huyện được thành phố xác định là vùng kinh tế động lực, đi đầu trong sự 

nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn. Trong kết cấu dân cư của huyện thành 

phần cán bộ, công nhân viên và thương nhân chiếm tỷ trọng lớn... Dựa vào những 

điều kiện kinh tế xã hội này NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn có rất nhiều điều kiện 

thuận lợi để phát triển mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình. 

- Agribank là thương hiệu lớn, có uy tín, lâu đời . 
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- Khách hàng của chi nhánh bao gồm đủ các thành phần kinh tế. Vì vậy chi 

nhánh có điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn và mở rộng các hình thức 

dịch vụ phụ trợ cho những dịch vụ chính để phục vụ đông đảo khách hàng . 

- Nền kinh tế huyện Thủy Nguyên đang có những chuyển biến tích cực, số 

lượng các dự án tăng lên tạo điều kiện cho chi nhánh tăng số dư nợ tín dụng. 

-Quy mô thị trường tài chính đang được phát triển theo chiều sâu với việc 

các dịch vụ ngân hàng ngày càng trở lên quen thuộc, cần thiết với dân chúng và 

toàn xã hội . 

 Nhân tố chủ quan 

-NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn có nhiều kinh nghiệm và quen thuộc với 

đại bộ phận dân cư do đó chi nhánh có cơ hội phát triển, thu hút khách hàng. 

- Cơ sở vật chất của chi nhánh tiện nghi, phòng làm việc rộng rãi, thoáng 

mát, tạo cho khách hàng sự thoải mái khi đến giao dịch tại ngân hàng. 

- Lợi thế về cơ cấu khách hàng: khách hàng của Agribank bao gồm đủ các 

thành phần kinh tế như công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, 

hợp tác xã và các cá nhân,hộ gia đình... 

- Lợi thế về nhân sự: Chi nhánh có đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, 

trẻ trung năng động tạo thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy và phát triển hoạt 

động của ngân hàng. 

- Lợi thế về cơ cấu tổ chức: Theo mô hình quản lý tập trung có phân cấp với 

bộ máy quản lý gọn nhẹ 

- Lợi thế về công nghệ: Ứng dụng nhiều công nghệ phần mềm cao và sản 

phẩm đa dạng 

2.1.4.2. Khó khăn 

- Sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các ngân hàng khác cùng địa bàn. 

-Sự hội nhập quốc tế nhanh chóng gây áp lực cạnh tranh, khủng hoang kinh 

tế mang lại rủi ro cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là khách hàng của ngân 

hàng. 

- Giá cả thị trường hiện nay biến động như giá vàng, USD...Tất cả tạo nên 

những khó khăn, thử thách đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
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2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNN Việt Nam chi nhánh 

Kỳ Sơn – Hải Phòng 

2.2.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 

Trong những năm qua ngân hàng NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn đã mở 

rộng quy mô hoạt động và ngày càng phát triển.Bên cạnh đó công tác huy động 

vốn, sử dụng vốn được chú trọng không kém, nhiều hình thức tiếp cận khách hàng 

được sử dụng.Từ đó đã nâng cao được hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 

Bảng 1 : Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Kỳ Sơn giai đoạn 2012-2014 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

So sánh 

2013/2012 2014/2013 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

( % ) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

( % ) 

Thu nhập 15.641 19.192 19.856 3.551 22,7 664 3,5 

Thu từ lãi 13.531 16.510 15.965 2.979 22 -545 -3,3 

Thu khác 2.110 2.682 3.891 572 27,1 1.209 45,1 

Chi phí 9.823 13.298 15.308 3.475 35,4 2.010 15,1 

Chi trả lãi 7.571 10.373 12.183 2.802 37,0 1.812 17,5 

Chi khác 2.252 2.925 3.123 673 29,9 198 6,8 

Lợi nhuận 5.818 5.894 4.548 76 1,3 -1.346 -22,8 

(Nguồn :Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Theo bảng số liệu trên ta thấychi nhánh cũng luôn đảm bảo kinh doanh ổn 

định và  hiệu quả. Lợi nhuận năm 2012 đạt 5.818 triệu đồng, năm 2013 lợi nhuận 

đạt 5.894 triệu đồng tăng 76 triệu đồng (tăng 1,3 %) so với năm 2012. Tuy nhiên 

đến năm 2014 thì lợi nhuận của chi nhánh giảm còn 4.548 triệu đồng so với năm 
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2013 thì giảm 1.346 triệu đồng (giảm 22,8%). Đạt được lợi nhuận trên là do thu 

nhập của ngân hàng ngày càng tăng và chi phí tiết kiệm.Thu nhập của ngân hàng 

tăng đều qua các năm.Thu nhập năm 2012 đạt 15.641 triệu đồng. Năm 2013 là 

19.192 triệu đồng tăng 3.551 triệu đồng (tăng 22,7%) so với năm 2012. Đến năm 

2014 thu nhập tăng 664 triệu đồng (tăng 3,5%) so với năm 2013.Dựa vào bảng số 

liệu trên ta thấy thu từ lãi là nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, việc tăng thu nhập 

là do tăng thu từ lãi, điều đó cho thấy hoạt động tín dụng ngày càng phát triển của 

ngân hàng. Bên cạnh đó việc tăng thu khác như thu phí dịch vụ cũng mang lại thu 

nhập cho ngân hàng. 

Năm 2012 chi phí của ngân hàng là 9.823 triệu đồng, năm 2013 chi phí là 

13.298 triệu đồng tăng 3.475 triệu đồng (tăng 35,4%) so với năm 2012.Đến năm 

2014 chi phí của ngân hàng tăng so với năm 2013 là 2.010triệu đồng               (tăng 

15,1%).Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy chi phí tăng chủ yếu là do chi phí trả lãi 

tăng. Lợi nhuận của ngân hàng tăng lên chủ yếu nguồn thu chính từ tiền lãi hoạt 

động cho vay, mặt khác lợi nhuận tăng là do ngân hàng đã cân đối được thu chi. 

Đây là biểu hiện tích cực, chứng tỏ những định hướng và chính sách của ngân hàng 

phù hợp với yêu cầu thị trường. 

Nhìn chung hoạt động kinh doanh của  NHNN&PTNN chi nhánh Kỳ Sơn có 

lãi.Đây có thể xem là một dấu hiệu tích cực đối với ngân hàng trong bối cảnh thị phần 

của ngân hàng trên thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam đang dần bị thu hẹp lại 

do sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần, 

các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, các công ty đầu tư của các tập đoàn kinh tế 

trong và ngoài nước... Trong ba năm lợi nhuận của ngân hàng đều tăng lên thể hiện 

được sự vững vàng trong chỉ đạo điều hành của ban giám đốc ngân hàng và sự nỗ lực 

của toàn thể cán bộ công nhân viên ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt, dần đưa ngân hàng vào quỹ đạo hoạt động ổn định bất chấp áp lực cạnh 

tranh, tạo nên niềm tin mạnh mẽ trong lòng khách hàng và từ đó dần khẳng định vị 

thế của ngân hàng trên thị trường tài chính- ngân hàng Việt Nam, giúp ngân hàng 

kinh doanh ngày càng hiệu quả và lớn mạnh hơn. 
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2.2.2.  Hoạt động huy động vốn 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Kỳ Sơn luôn xác 

định tầm quan trọng của công tác huy động vốn. Để đáp ứng được nhu cầu về vốn 

cho khách hàng, chi nhánh đã tích cực, chủ động khai thác nguồn vốn nhàn rỗi, 

đưa ra nhiều hình thức huy động vốn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. 

Bảng 2 :Huy động vốn theo kỳ hạn 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Số dƣ 
Tỷ 

trọng(%) 
Số dƣ 

Tỷ 

trọng(%) 
Số dƣ 

Tỷ 

trọng(%) 

Tiền gửi không 

kì hạn 

37.257 24,7 31.212 15,6 28.576 12,4 

Tiền gửi có kỳ 

hạn dưới 12 

tháng 

95.189 63,1 154.710 77,5 185.399 80,3 

Tiền gửi có kì 

hạn trên 12 

tháng 

18.312 12,1 13.674 6,9 17.042 7,4 

Tổng tiền gửi 150.758 100 199.596 100 231.017 100 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ 

năm 2012-2014) 

Qua bảng trên ta thấy công tác huy động vốn của NHNN&PTNT chi nhánh 

Kỳ Sơn đã tăng trưởng qua các năm 2012-2014.Tổng tiền gửiđã tăng từ 

150.758triệu đồng năm 2012 lên 199.596 triệu đồng năm 2013 và 231.017 triệu 

đồng năm 2014. 

-Tiền gửi không kì hạn: Loại tiền này huy động chủ yếu từ các tổ chức kinh 

tế- xã hội,các doanh nghiệp và tài khoản của các tổ chức tín dụng khác, dân cư huy 

động không đáng kể. Số dư tiền gửi từ37.257 triệu đồng (năm 2012)giảm xuống 

còn 31.212 triệu đồng (năm 2013) và 28.576 triệu đồng (năm 2014). Tương 
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đươngtỷ trọnggiảm từ 24,7% (2012) xuống còn 15,6% (năm 2013) và 12,4% (năm 

2014). Loại tiền gửi này chủ yếu là dùng cho mụcđích thanh toán vì sự tiện lợi của 

nó.Loại tiền này rất cóý nghĩa với ngân hàng vì nó bổ sung vào nguồn vốn tín dụng 

của ngân hàng, tạo thành nguồn vốn rẻ trong kinh doanh do lãi suất của loại tiền 

này rất thấp từđó giảm được chi phí đầu vào cho ngân hàng.Tuy nhiên tiền gửi 

không kì hạn thường biến động lớn nên ngân hàng khó chủ động trong việc sử 

dụng nguồn vốn này. 

- Tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng :Là loại tiền rất nhạy cảm với lãi suất do 

thời gian dài, khách hàngđã có kế hoạch từ trước khi quyếtđịnh gửi vào ngân hàng 

theo những kì hạn nhấtđịnh. Tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng có cơ cấu cao 

vàđang có xu hướng tăng. Năm 2012 đạt 95.189 triệu đồng( tỷ trọng63,1%), năm 

2013 đạt 154.710 triệu đồng (tỷ trọng 77,5%) và năm 2014 đạt 185.399 triệu đồng 

(tỷ trọng 80,3%).Trong thời gian qua vốn huy động từ tiền gửi dân cư tại chi nhánh 

có sự tăng trưởngổnđịnh cho thấy chi nhánhđã thực hiện tốt công tác huy động 

vốn.Sự tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm cho thấythu nhậpcủa người dân ngày càng 

tăng trong khi cóít sự lựa chọn hình thức đầu tư và hình thứcđơn giản nhất là gửi 

tiền vào ngân hàngđể hưởng lãi.Một phần là nền kinh tếđang khủng hoảng, lãi suất 

không ổnđịnh dẫn tới việc gửi ngắn hạn đểan toàn hơn. 

-Tiền gửi có kì hạn trên 12 tháng: Tiền gửi có kỳ hạn dài của chi nhánh có 

quy mô và cơ cấu không lớn, tăng trưởng không đáng kể.Năm 2012 số dư tiền gửi 

có kì hạn trên 12 tháng là 18.312 triệu đồng (tương đương tỷ trọng 12,1%).Đến 

năm 2013 giảm xuống còn 13.674 triệu đồng (tương đương 6,9%) và năm 2014 là 

17.042 triệu đồng (tương đương 7,4%).Điềuđó là do lãi suất tiền gửi không ổn định 

trong mấy năm gần đây gây hoang mang tâm lý cho khách hàng khi gửi tiền với 

thời gian dài.Mặt khác sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên lượng tiền 

nhàn rỗi của các tổ chức bị hạn chế. 
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Bảng 3: Tình hình huy động vốn theo loại tiền 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Số dƣ 
Tỷ 

trọng(%) 
Số dƣ 

Tỷ 

trọng(%) 
Số dƣ 

Tỷ 

trọng(%) 

Nội tệ 129.782 86,1 174.410 87,4 204.370 88,5 

Ngoại tệ 20.976 13,9 25.186 12,6 26.647 11,5 

Tổng số 150.758 100 199.596 100 231.017 100 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ 

năm 2012-2014) 

Qua bảng huy động vốn theo loại tiền của chi nhánh ta thấy chi nhánh huy 

động vốn chủ yếu là nội tệ, ngoại tệ chỉ chiếm một phần nhỏ.Năm 2012 huy động 

vốn bằng nội tệ đạt 242.067 triệu đồng (tỷ trọng 91,2%) còn ngoại tệ chỉ đạt 

23.472 triệu đồng (tỷ trọng 8,8%).Đến năm 2014 huy động vốn bằng nội tệ đã tăng 

lên và đạt 327.811 triệu đồng (tỷ trọng 92,9%) và ngoại tệ đạt 25.195 triệu đồng và 

tỷ trọng có xu hướng giảm chỉ còn 7,1%. Nguyên nhân của việc tăng huy động vốn 

nội tệ là do trên địa bàn chi nhánh chủ yếu khách hàng là cá nhân, hộ sản xuất kinh 

doanh vừa và nhỏ, chỉ có một số ít doanh nghiệp nước ngoài, khách hàng có người 

nhà ở nước ngoài, đi du học. 

2.2.3. Hoạt động tín dụng 

Tín dụng là một hoạt động vô cùng quan trọng của một ngân hàng bời vì nó 

vừa chiếm tỷ trọng lớn vừa đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng. Tuy 

nhiên bên cạnh đó hoạt động tín dụng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì vậy hoạt 

động tín dụng luôn được ngân hàng chú trọng, là nhiệm vụ hàng đầu trong hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng. Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Việt Nam trong những năm qua cùng với chiến lược kinh 

doanh hợp lý mà hoạt động tín dụng của chi nhánh Kỳ Sơn ngày càng ổn định và 

phát triển. 
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Bảng 4: Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Kỳ 

Sơn giai đoạn 2012- 2014 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Tổng doanh số cho vay 156.786 182.106 168.935 

Dư nợ tín dụng 112.757 137.581 133.041 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ 

năm 2012-2014) 

Biểu đồ 1: Tình hình hoạt động tín dụng giai đoạn 2012 - 2014 

 

Năm 2012 tổng doanh số cho vay của chi nhánh đạt 156.786 triệu đồng. 

Năm 2013 đạt 182.106 triệu đồng tăng 25.320 triệu đồng tương đương với tốc độ 

tăng 16,1% so với năm 2012. Đến năm 2014 tổng doanh số cho vay đạt 168.935 

triệu đồng, giảm 13.171 triệu đồng tương đương với tốc độ giảm 7,2% so với năm 

2013 

 Năm 2012 dư nợ tín dụng đạt 112.757 triệu đồng. Năm 2013 tăng lên đạt 

137.581 triệu đồng. Năm 2014 lại có xu xướng giảm xuống còn 133.041 triệu 

đồng. Nhưng nhìn chung doanh số cho vay và dư nợ tín dụng của chi nhánh tăng 
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trưởng ổn định mặc dù nền kinh tế giai đoạn 2012 – 2014 gặp nhiều khó khăn . 

Điều này cho thấy chi nhánh đã làm tốt công tác thu hút khách hàng. Tuy nhiên 

trong nền kinh tế khó khăn thì rủi ro mang lại cũng cao, việc thu hồi vốn khó 

khăn...Vì vậy chi nhánh nên giám sát chặt chẽ các khoản tín dụng, thường xuyên 

đôn đốc khách hàng trả lãi và nợ gốc khi đến hạn. 

2.2.4. Hoạt động dịch vụ khác 

Bên cạnh hai hoạt dộng dịch vụ chính thì NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

còn cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ khác như: dịch vụ thanh toán trong nước, 

dịch vụ thu hộ và chi hộ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ, 

dịch vụ bảo hiểm... 

Bảng5 : Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn giai 

đoạn 2012- 2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

So sánh 

2013/2012 2014/2013 

Số tiền 
Tỷ lệ 

(%) 
Số tiền 

Tỷ lệ 

(%) 

Thu từ 

hoạt động 

dịch vụ 

1.210 1.531 2.025 312 26,5 494 32,3 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng mặc dù doanh thu của hoạt động dịch vụ 

của chi nhánh không lớn, chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của chi 

nhánh nhưng đã có sự tăng trưởng qua các năm. Năm 2012 thu từ hoạt động dịch 

vụ đạt 1.210 triệu đồng, năm 2013 đạt 1.531 triệu đồng tăng 312 triệu (tăng 26,5%) 

so với năm 2012. Đến năm 2014 thì doanh thu từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh lên 

2.025 triệu đồng tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu này chủ yếu ở 
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dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ Mobilebanking, dịch vụ bảo hiểm...Sự tăng lên của 

doanh thu hoạt động dịch vụ những năm qua cho thấy chi nhánh đã chú trọng và 

đầu tư hơn vào các hoạt động dịch vụ, nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ khách 

hàng. 

Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ 

Thị trường Thẻ Việt Nam trong những năm gần đây hoạt động rất sôi nổi và 

cạnh tranh vô cùng quyết liệt của các ngân hàng.Các ngân hàng không ngừng phát 

triển sản phẩm thẻ của mình các chương trình khuyến mại, ra đời các sản phẩm 

mới.Trong những năm qua chi nhánh NHNN&PTNT Kỳ Sơn đã không ngừng phát 

triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ. 

Bảng 6 : Tình hình phát hành thẻ của NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 

2012 – 2014 

Đơn vị : Thẻ 

 

Chỉ tiêu 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

So sánh 

2013 /2012 2014/2013 

Chênh 

lệch 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số thẻ 

ATM đã phát 

hành 

5.751 7.183 8.708 1432 24,9 1525 21,2 

( Nguồn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Kỳ Sơn ) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy tính đến năm 2014 tổng số thẻ chi nhánh đã 

phát hành là 8.708 thẻ. Đồng thời quản lý và vận hành an toàn 1 máy ATM. Bộ 

phận chăm sóc và tư vấn cho khách hàng dã có nhiều cố gắng trong việc cập nhật 

kiến thức và hướng dẫn khách hàng, giúp cho khách hàng sử dụng, giao dịch, 

thanh toán qua thẻ được nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên công tác phát hành thẻ 
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của chi nhánh còn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các ngân hàng khác 

trên cùng địa bàn.  

2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 2012 - 2014 

2.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng 

2.3.1.1. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay 
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Bảng 7: Doanh số cho vay của NHNN & PTNN chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 2012-2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Tỷ 

trọng

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng doanh số 

cho vay 

156.786 100 182.106 100 168.935 100 25.320 16,1  -13.171 -7,2  

Cho vay ngắn 

hạn 

130.813 83,4 149.516 82,1 150.190 88,3 18.703 14,3 -1,3 674 0,5 6,8 

Cho vay trung 

và dài hạn 

25.955 16,6 32.590 17,9 18.745 11,7 6.635 25,6 1.3 -13.845 -42,5 -6,8 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ năm 2012-2014) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay của chi nhánh  năm 2012 

đạt 156.786 triệu đồng. Năm 2013 đạt 182.106 triệu đồng, tăng 25.320 triệu 

đồng (tăng 16,1%) so với năm 2012. Tuy nhiên đến năm 2014 doanh số cho vay 

của chi nhánh đạt  168.935 triệu đồng, giảm 13.171 triệu đồng ( giảm 7,2%) so 

với năm 2013. Kết qủa của sự suy giảm trên bởi vì năm 2014 hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, sức cầu của nền kinh tế tuy đã 

có những chuyển biến tích cực nhưng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế 

không cao nên doanh số cho vay của chi nhánh giảm sút.  

Chi nhánh chủ yếu cho vay ngắn hạn, tỷ trọng cho vay ngắn hạn luôn 

chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay và có xu hướng tăng dần qua 

các năm. Năm 2013 cho vay ngắn hạn tăng 18.703 triệu đồng (tăng 14,3%) so 

với năm 2012. Năm 2014 tăng 674 triệu đồng (tăng 0,5%) so với năm 2013. 

Trong khi đó cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá thấp và có xu hướng 

giảm dần. Năm 2013 cho vay trung và dài hạn của chi nhánh tăng 6.635 triệu 

đồng (tăng 25,6%) so với năm 2012 tuy nhiên đến năm 2014 thì lại giảm 13.845 

triệu đồng (giảm 42,5%) so với năm 2013. Cho vay trung và dài hạn của chi 

nhánh chiếm tỷ trọng thấp và có xu hướng giảm là do nguồn vốn huy động của 

chi nhánh chủ yếu là huy động ngắn hạn, huy động trung và dài hạn chiếm tỷ 

trọng không cao và cũng có xu hướng giảm dần. Hơn nữa ngân hàng cũng ưa 

thích những khoản vay ngắn hạn hơn do ngân hàng có thể quay vòng vốn nhanh 

hơn và rủi ro thấp hơn các khoản vay trung và dài hạn. 

2.3.1.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng dư nợ 

 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế 
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Bảng 8 : Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế NHNN&PTNN chi 

nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 2012-2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Dƣ nợ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tổng dư nợ 112.757 100 137.581 100 133.041 100 

Dư nợ hộ sản xuất và 

cá nhân 

72.750 64,5 103.510 75,2 104.240 78,4 

Dư nợ DN ngoài NN 40.007 35,5 34.071 24,8 28.801 21,6 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh 

tế của chi nhánh chủ yếu là dư nợ hộ sản xuất và cá nhânvà có xu hướng tăng 

qua các năm. Dư nợ doanh nghiệp ngoài NN chiếm tỷ trọng ít hơn và có xu 

hướng giảm dần. Năm 2012 dư nợ hộ sản xuất và cá nhân đạt 72.750 triệu đồng 

chiếm tỷ trọng 64,5% trong tổng dư nợ còn dư nợ DN ngoài NN đạt 40.007 triệu 

đồng chiếm tỷ trọng 35,5%. Đến năm 2013 dư nợ hộ sản xuất cá nhân tăng lên 

103.510 triệu đồng chiếm tỷ trọng 75,2% còn dư nợ DN ngoài nhà nước giảm 

còn 34.071 triệu đồng. Và năm 2014 dư nợ hộ sản xuất và cá nhân tiếp tục tăng 

chiếm tỷ trọng 78,4% trong tổng dư nợ và dư nợ DN ngoài NN lại tiếp tục giảm 

còn 28.801 triệu đồng , chiếm 21,6% tỷ trọng. Điều này là do khách hàng trên 

địa bàn ngân hàng chủ yếu là cá nhân và hộ sản xuất kinh doanh, hơn nữa là do 

những khó khăn chung trong nền kinh tế trong những năm gần đây nên các 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ngân hàng cũng siết chặt cho vay đối với DN 

hơn để tránh rủi ro. 

 Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 
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Bảng 9 : Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế của NHNN&PTNT chi nhánh Ký Sơn giai 

đoạn 2012- 2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ năm 2012-2014) 

 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 
Tỷ  

trọng(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng dư nợ 112.757 100 137.581 100 133.041 100 24.824 22 -4.540 -3,3 

Nông nghiệp 14.957 13,3 19.245 14,0 20.117 15,1 4.288 28,7 872 4,5 

Thương mại, 

dịch vụ 

80.902 71,7 99.151 72,1 100.151 75,3 18.249 22,6 1.000 1,0 

Tiêu dùng 9.748 8,6 11.345 8,2 8.748 6,6 1.597 16,4 -2.597 -22,9 

Ngành khác 7.150 6,3 7.840 5,7 4.025 3,0 690 9,7 -3.815 -48,7 
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Sự phát triển của danh mục tín dụng theo ngành kinh tế phản ánh tình hình 

phát triển chung của địa bàn. Dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế của chi nhánh thì 

thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất. Xu hướng này phù hợp với chiến 

lược tín dụng của chi nhánh trong giai đoạn tới đó là tập trung vào các ngành đóng 

vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của huyện. 

-Dư nợ tín dụng đối với ngành thương mại và dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng 

cao nhất và có xu hướng tăng. Năm 2012 dư nợ tín dụng thương mại dịch vụ đạt 

80.902 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 71,7%), năm 2013 tăng thêm 18.249 triệu đồng 

(tăng 22,6%) so với năm 2012 và đến năm 2014 tăng thêm 1000 triệu đồng so với 

năm 2013.Việc dư nợ tín dụng ngàng thương mại dịch vụ là do những năm gần đây 

thương mại, dịch vụ phát triển mạnh và là một trong các ngành thế mạnh của 

huyện địa bàn nên việc tăng dư nợ cho vay đối với ngành này là hướng đi đúng đắn 

của chi nhánh. 

- Dư nợ ngành nông nghiệp của chi nhánh cũng có xu hướng tăng trong 3 

năm qua. Năm 2012 dư nợ tín dụng ngành nông nghiệp đạt 14.957 triệu đồng, năm 

2013 đạt 19.245 triệu đồng, tăng 4.288 triệu đồng (tăng 28,7%) so với năm 2012. 

Đến năm 2014 dư nợ nông nghiệp tăng so với năm 2013 là 872 triệu đồng. Với đặc 

thù địa bàn kinh doanh là các xã khu vực Tây Bắc huyện Thủy Nguyên, địa hình 

đồi núi, kinh tế thuần nông nên ngay từ những ngày đầu hoạt động chi nhánh đã 

xác định rõ mục tiêu, đối tượng cung ứng vốn.Đó là tập trung nguồn vốn hỗ trợ 

người dân địa phương dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong đó 

ưu tiên phát triển kinh tế gia trại, trang trại 

- Dư nợ của một số ngành khác chiếm tỷ trọng không cao vì chiến lược của 

chi nhánh là hạn chế tín dụng đối với các ngành đã phát triển đến giai đoạn bão hòa 

và kém cạnh tranh trên địa bàn. 
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Bảng 10: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng theo thời gian NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 2012- 2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Chênh 

lệch 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng dư nợ 112.757 100 137.581 100 133.041 100 24.824 22 -4.540 -3,3 

Dư nợ ngắn 

hạn 

77.340 68,6 94.223 68,5 91.888 69,1 16.883 21,8 -2.335 -2,5 

Dư nợ trung 

và dài hạn 

35.417 31,4 43.358 31,5 41.153 30,9 7.941 22,4 -2.205 -5,1 

 

 (Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ năm 2012-2014) 
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Biểu đồ2 : Tình hình dư nợ tín dụng theo thời gian của NHNN&PTNT chi nhánh 

Kỳ Sơn giai đoạn 2012- 2014 

 

Qua bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy trong dư nợ tín dụng của chi nhánh 

thì dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2012 dư nợ ngắn hạn đạt 

77.340 triệu đồng. Năm 2013 đạt 94.223 triệu đồng tăng 21,8% so với cùng kỳ 

năm trước.Tuy nhiên đến năm 2014 tổng dư nợ tín dụng giảm 3,3% so với năm 

2013 nên dư nợ ngắn hạn cũng có xu hướng giảm 2,5% so với năm 2013. Dư nợ 

ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn là do khách hàng trên địa bàn chủ yếu là cá nhân, hộ 

sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, mang tính thời vụ nên nhu cầu cho vay ngắn hạn nhiều 

hơn.  Bên cạnh đó điều này còn giúp cho ngân hàng tránh được khá nhiều rùi ro 

như rủi ro về tính thanh khoản, rủi ro ngành và rủi ro lãi suất. Dư nợ trung và dài 

hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm dần.Năm 2012 dư nợ 

tín dụng trung và dài hạn đạt 35.417 triệu đồng, năm 2013 tăng 22,4% so với năm 

2012. Tuy nhiêm đến năm 2014 thì dư nợ trung và dài hạn lại giảm 5,1% so với 

năm 2013. Kết quả trên là do nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tính bất thường 

và không ổn định của thị trường tài chính khiến cho ngân hàng khá dè dặt trong 

việc trong việc phát triển tín dụng trung và dài hạn. Tuy vậy nhưng ngân hàng 

cũng nên kết hợp đẩy mạnh tín dụng trung và dài hạn một cách hợp lý mặc dù tín 

dụng trung và dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng cũng mang lại nguồn lợi lớn cho 

ngân hàng
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2.3.2 .Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng 

2.3.2.1. Tỷ lệ doanh số cho vay / Vốn huy động 

Đây là chỉ tiêu phản ánh tương quan giữa nguốn vốn huy động và số vốn cho 

vay trực tiếp khách hàng.Vốn huy động là nguồn vốn có chi phí thấp, tương đối ổn 

định về kì hạn nên năng lực cho vay của ngân hàng thương mại thường bị giới hạn 

bởi năng lực huy động vốn. Tuy nhiên trên thực tế không phải lúc nào ngân hàng 

cũng có thể tự cân đối được nguồn vốn huy động để cho vay. Tỷ lệ doanh số cho 

vay/ vốn huy động lý tưởng là xấp xỉ 100% 

Bảng 11 : Tỷ lệ doanh số cho vay / vốn huy động 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Doanh số cho vay 156.786 182.106 168.935 

Vốn huy động 150.758 199.596 231.017 

Doanh số cho vay/ vốn huy động 104% 91,2% 73,1% 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

giai đoạn 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy: Tỷ lệ doanh số cho vay/ vốn huy động năm 

2012 đạt 104% đến năm 2013 đạt 91,2% (giảm 12,8%) so với năm 2013, năm 

2014 đạt 73,1% (giảm 18,1%) so với năm 2013. Ta thấy năm 2012 tỷ lệ doanh số 

cho vay trên vốn huy động là 104% >1 chứng tỏ nguồn vốn huy động của ngân 

hàng không đáp ứng được nhu cầu cho vay, vì vậy ngân hàng cần có những biện 

pháp huy động vốn kịp thời để có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. 

Năm 2013 tỷ lệ doanh số cho vay/ vốn huy động đạt 91,2%  xấp xỉ 100%, đây là tỷ 

lệ tương đối lý tưởng chứng tỏ nguồn vốn huy động của ngân hàng đã đáp ứng đủ 

nhu cầu vay vốn. Năm 2014 tỷ lệ này đạt 73,1% điều này cho thấy công tác huy 

động vốn của chi nhánh ngày càng tốt tuy nhiên lượng vốn huy động khá cao mà 

cho vay không triệt để, gây lãng phí. Nguyên nhân là do thị trường ảo và mất cân 

bằng của nền kinh tế, người đi vay e ngại đầu tư, nên tín dụng tăng chậm. Vì 

vậyngân hàng cũng cần có những biện pháp thích hợp để khuyến khích cho vay 
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cũng như giữ vững và phát huy công tác huy động để có thể đáp ứng nhu cầu tín 

dụng. 

Bảng 12: Cân đối giữa nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay theo thời hạn 

Đơn vị : Triệu đồng 

Năm  Huy động Cho vay Cân đối 

2012 
Ngắn hạn 132.446 130.813 1.633 

Trung,dài hạn 18.312 25.955 -7.643 

2013 
Ngắn hạn 185.922 149.516 36.406 

Trung, dài hạn 13.674 32.590 -18.916 

2014 
Ngắn hạn 213.975 150.190 63.785 

Trung dài hạn 17.042 18.747 -1.703 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

giai đoạn 2012-2014) 

Trong hoạt động ngân hàng muốn đạt hiệu quả cao trong kinh doanh thì phải 

bám sát vào nhu cầu thực tế để có thể điều chỉnh kịp thời, trong đó huy động vốn và 

sử dụng vốn có mối quan hệ mật thiết, tác động hỗ trợ lẫn nhau, chi phối lẫn nhau.Để 

nâng cao hiệu quả kinh doanh thì vấn đề là phải làm sao cân đối được hoạt động huy 

động vốn và sử dụng vốn để ngân hàng không bị động trong kinh doanh, sẵn sàng đáp 

ứng được nhu cầu của khách hàng và đảm bảo chi phí thấp nhất. 

Qua bảng số liệu trên ta thấy nguồn vốn huy động ngắn hạn của chi nhánh 

đã đáp ứng được nhu cầu vay ngắn hạn và có xu hướng dư thừa. Năm 2012 nguồn 

vốn huy động ngắn hạn của chi nhánh đạt 132.446 triệu đồng, cho vay ngắn hạn là 

130.813 triệu đồng, sau khi cân đối dư thừa 1.633 triệu đồng. Năm 2013 huy động 

ngắn hạn là 185.922 triệu đồng, cho vay ngắn hạn 149.516 triệu đồng, dư thừa 

36.406 triệu đồng. Và đến năm 2014 sau khi cân đối giữa huy động ngắn hạn và 

cho vay ngắn hạn cũng dư thừa 63.785 triệu đồng. Việc dư thừa vốn quá nhiều sẽ 

gây lãng phí và đem lại hiệu quả không cao do chi nhánh vẫn phải trả lãi cho lượng 

vốn huy động dư thừa mà không thu được lãi thông qua cho vay. Vì vậy chi nhánh 

cần có những biện pháp tích cực để tăng doanh số cho vay ngắn hạn. Việc tăng cho 
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vay ngắn hạn giúp cho chi nhánh giảm thiểu được rủi ro như rủi ro thanh khoản, 

rủi ro lãi suất... tuy nhiên lại có hạn chế là tăng chi phí thẩm định. 

Bên cạnh việc dư thừa vốn trong huy động vốn ngắn hạn và cho vay ngắn 

hạn thì tình hình huy động vốn trung và dài hạn của chi nhánh lại không đáp ứng 

được cho vay trung và dài hạn, luôn trong tình trạng thiếu hụt. Năm 2012 thiếu 

7.643 triệu đồng, năm 2013 thiếu 18.916 triệu đồng, năm 2014 thiếu 1.703 triệu 

đồng. Việc thiếu hụt này khiến cho chi nhánh dùng nguồn vốn huy động ngắn hạn 

để cho vay trung và dài hạn. Sự mất cân đối trong việc sử dụng nguồn vốn ngắn 

hạn để cho vay trung và dài hạn là điều hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro 

về thanh khoản mà ngân hàng không thể chủ động được. Việc dùng nguồn vốn 

ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ là giải pháp tạm thời vì thế ngân hàng cần có 

những biện pháp hữu hiệu hơn để khai thác nguồn vốn huy động có kỳ hạn dài để 

cân đối nguồn vốn 

2.3.2.2. Tỷ lệ dư nợ / Vốn huy động ( Hiệu suất sử dụng vốn) 

Chỉ tiêu này phản ánh NH cho vay được bao nhiêu so với nguồn vốn huy 

động, nó còn nói lênhiệu quả sử dụng vốn huy động của ngân hàng, thể hiện ngân 

hàng đã chủ động trong việc tíchcực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn huy động hay 

chưa.Đồng thời thể hiện tính thanh khoản và khả năng sinh lời từ vốn huy động 

của ngân hàng. 

Bảng 13: Tỷ lệ dư nợ / Vốn huy động 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Tổng dư nợ 112.757 137.581 133.041 

Vốn huy động 150.758 199.596 231.017 

Dư  nợ / vốn huy động 74,8% 68,9% 57,6% 

(Nguồn :Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Qua bảng trên ta thấy tỷ lệ dư nợ / vốn huy động của ngân hàng trong 3 năm 

2012- 2014 luôn < 100% và có xu hướng giảm dần. Năm 2012 tỷ lệ dư nợ/ vốn 

huy động đạt 74,8%. Năm 2013 tỷ lệ này đạt 68,9% (giảm 5,9%) so với năm 2012 
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.Năm 2014 tỷ lệ này đạt  57,6% (giảm 11,3%) so với năm 2013. Kết qủa trên cho 

thấy tại ngân hàng dư nợ cho vay luôn nhỏ hơn tổng  nguồn vốn huy động được. 

Nghĩa là hoạt động cho vay của chi nhánh chưa phát huy được hiệu qủa mặc dù 

ngân hàng đã tích cực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn huy động. Đồng thời cho thấy 

ngân hàng chưa sử dụng hiệu qủa nguồn vốn huy động, gây lãng phí.Để giải quyết 

vấn đề này ngân hàng cần phải điều chuyển nguồn vốn huy động,cho các ngân 

hàng hay TCTD khác vay lại nhưng do cho vay lại nguồn vốn huy động với lãi 

suất thấp sẽ giảm hiệu qủa hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy giải pháp tốt 

nhất là ngân hàng cần phải chủ động tìm đầu ra (cho vay, đầu tư) để sử dụng hiệu 

quả nguồn vốn huy động.Tuy nhiên thì kết quả này cũng cho thấy tính thanh khoản 

của ngân hàng giai đoạn này khá cao, đáp ứng được nhu cầu rút vốn của khách 

hàng gửi tiết kiệm tương đối tốt. 

2.3.2.3. Tỷ lệ thu lãi 

Chỉ tiêu này đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của ngân hàng, 

đánh giá khả năng đôn đốc, thu hồi lãi và tình hình thực hiện kế hoạchdoanh thu 

của ngân hàng tư việc cho vay 

Biểu đồ 3: Tỷ lệ thu lãi của ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 

2012-2014 

 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ 

năm 2012-2014) 
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Qua biểu đồ trên ta thấy tỷ lệ thu lãi của ngân hàng giai đoạn 2012- 2014 

tương đối ổn định và có xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 2012 tỷ lệ thu lãi 

đạt 95,3%, đến năm 2013 đạt 95,9%  (tăng 0,6%)  so với năm 2012 và năm 2014 tỷ 

lệ thu lãi đạt 97,5%. Thông thường tỷ lệ thu lãi đạt trên 95% được đánh giá là tốt. 

Như vậy chứng tỏ việc đôn đốc, thu hồi lãi và thực hiện kế hoạch doanh thu của 

ngân hàng từ việc cho vay được thực hiện tốt. 

2.3.2.4. Hệ số thu nợ 

Bảng 14: Hệ số thu nợ của NHNN&PTNN chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 2012-2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Doanh số thu nợ 132.793 157.282 173.475 

Doanh số cho vay 156.786 182.106 168.935 

Hệ số thu nợ 84,7% 86,4% 102,7% 

(Nguồn :Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy hệ số thu nợ của chi nhánh đang có xu hướng 

tăng dần qua các năm. Năm 2012 hệ số thu nợ là 84,7%, năm 2013 tăng lên đạt 

86,4% và đến năm 2014 tăng mạnh đạt 102,7%.  Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín 

dụng trong việc thu nợ của ngân hàng. Hệ số thu nợ phản ánh trong một thời kỳ 

nào đó, với doanh số cho vay nhất định ngân hàng thu về dược bao nhiêu đồng 

vốn. Tuy nhiên nó không đánh giá được chính xác tình hình thu nợ của ngân hàng 

là tốt hay không do doanh số thu nợ còn phụ thuộc vào thời điểm cho vay, thời hạn 

của khoản vay. 

2.3.2.5. Tỷ lệ thu nợ đến hạn 
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Bảng 15: Tỷ lệ thu nợ khi đến hạn 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Doanh số thu nợ đến hạn 96.841 120.980 121.658 

Tổng dư nợ khi đến hạn 104.332 129.303 128.134 

Tỷ lệ thu nợ khi đến hạn 92,8% 93,6% 94,9% 

(Nguồn:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn từ 

năm 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ thu nợ khi đến hạn của chi nhánh giai 

đoạn 2012– 2014 có xu hướng tăng. Năm 2012 tỷ lệ thu nợ khi đến hạn đạt 

92,8%,năm 2013 tăng lên và đạt 93,6%. Đến năm 2014 tỷ lệ thu nợ khi đến hạn 

của chi nhánh đạt 94,9%. Nhìn chung tỷ lệ thu hồi vốn khi đến hạn của chi nhánh 

cũng tương đối ổn định và cao. Điều này cho thấy rằng mặc dù nền kinh tế còn gặp 

nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của khách hàng bị ảnh hưởng nhưng chi 

nhánh vẫn làm tương đối tốt công tác thu hồi nợ khi đến hạn.  

Để công tác thu hồi nợ khi đến hạn đạt hiệu quả hơn nữa thì chi nhánh cần thường 

xuyên theo dõi chặt chẽ, giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng vốn, tình hình sản 

xuất kinh doanh của khách hàng.Tích cực nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ khi 

đến hạn để việc thu hồi nợ khi đến hạn đạt hiệu quả cao hơn.  

2.3.2.6. Tỷ lệ nợ quá hạn 

Bảng 16: Tỷ lệ nợ quá hạn 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Nợ quá hạn 9.510 9.611 8.136 

Tổng dư nợ 112.757 137.581 133.041 

Tỷ lệ nợ quá hạn 8,43% 6,99% 6,12% 

(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh giai đoạn 2012-

2014 tương đối cao tuy nhiêncó xu hướng giảm dần. Năm 2012 tỷ lệ nợ quá hạn 

của chi nhánh là 8,43%, năm 2013 giảm xuống còn 6,99% và đến năm 2014 giảm 

còn 6,12%. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống chứng tỏ khả năng lý tín dụng trong khâu 

cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của chi nhánh đang dần được làm tốt. 

2.3.2.7. Tình hình nợ xấu 

Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5.Tỷ lệ nợ xấu cho biết trong 100 đồng 

tổng dư nợ thì có bao nhiêu đồng là nợ xấu chính vì vậy tỷ lệ nợ xấu là một chỉ tiêu 

cơ bản đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nợ xấu phản ánh khả năng thu 

hồi vốn khó khăn, vốn của ngân hàng lúc này không còn ở mức độ rủi ro thông 

thường nữa mà còn có khả năng mất vốn. 

Bảng 17: Chất lượng tín dụng của NHNN&PTNN chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 

2012- 2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Nhóm nợ 

2012 2013 2014 

Số dƣ 
Tỷ trọng 

(%) 
Số dƣ 

Tỷ trọng 

(%) 
Số dƣ 

Tỷ trọng 

(%) 

Nợ đủ tiêu 

chuẩn 
103.247 91,57 127.970 93,01 124.905 93,88 

Nợ cần chú 

ý 
6.758 5,99 6.137 4,46 5.014 3,77 

Nợ dƣới 

tiêu chuẩn 
1.554 1,38 1.802 1,31 1.834 1,38 

Nợ nghi 

ngờ 
1.104 0,98 1.547 1,12 1.136 0,85 

Nợ có khả 

năng mất 

vốn 

94 0,08 125 0,09 152 0,11 

Tổng 112.757 100 137.581 100 133.041 100 

(Nguồn :Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy tỉ lệ nợ xấu của chi nhánh dao động từ 2,35% 

đến 2,53%. Năm 2012 tỷ lệ nợ xấu là 2,44%, năm 2013 là 2,53%và đến năm 2014 

là 2,35%, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh không vượt quá 3% theo quy định của nhà 

nước tuy nhiên cũng tương đối cao so với một số chi nhánh ngân hàng trên cùng 

địa bàn.Điều này cho thấy việc quản trị rủi ro, siết chặt quy trình thẩm định, tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát các khoản vay cũng như đôn đốc thu nợ của ngân hàng 

chưa được làm tốt.Nguyên nhân dẫn đến những khoản nợ xấu của ngân hàng là do 

nguyên nhân từ phía ngân hàng và nguyên nhân từ phía khách hàng. 

 Nguyên nhântừ phía ngân hàng 

-Do năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng còn thiếu sót. 

-Do khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong khâu thẩm định, cho vay, đôn 

đốc thu hồi nợ đối với các khoản vay còn chưa tốt, chưa thường xuyên kiểm tra, 

giám sát các khoản vay... 

- Rủi ro về đạo đức : Nhân viên tín dụng chạy theo doanh số, trình độ còn yếu kém, 

chưa có kinh nghiệm... 

Chính vì vậy ngân hàng cần phải có những giải pháp để hạn chế nợ xấu và nợ quá 

hạn như:giám sát chặt chẽ quy trình cho vay, thẩm định khách hàng, tăng cường 

công tác đào tạo cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định có trình độ chuyên môn cao, 

đạo đức nghề nghiệp tốt, tăng cương công tác quản lý và giải quyết nợ xấu... 

 Nguyên nhân từ phía khách hàng 

-Tỷ lệ nợ xấu chủ yếu tập chung ở ngành nông nghiệp và một phần ngành 

thương mại dịch vụ.Do môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn,thiên tai, dịch 

bệnh tình hình kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp suy giảm dẫn tới kinh 

doanh không hiệu quả gây nên nợ xấu không mong muốn cho cả khách hàng và 

ngân hàng. 

-Do khách hàng sử dụng vốn chưa hiệu quả, không đúng mục đích như vay 

để sản xuất kinh doanh nhưng lại dùng vốn vay để mua sắm, xây nhà do đó không 

thu được nhuận để trả nợ cho ngân hàng. 

2.3.2.8. Vòng quay vốn tín dụng 
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Bảng 18: Vòng quay vốn tín dụng NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 

2012- 2014 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Doanh số thu nợ 132.793 157.282 173.475 

Dư nợ bình quân 110.136 125.169 135.311 

Vòng quay vốn tín dụng 1,21 1,26 1,28 

(Nguồn :Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn 

từ năm 2012-2014) 

Qua bảng số liệu trên ta thấy vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh  giai 

đoạn 2012- 2014 cũng tương đối cao.Vòng quay vốn tín dụng của ngân hàng cao 

bởi do ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn. Năm 2012  vòngquay tín dụng là 1,21 

vòng/năm.Năm 2013 giảm nhẹ xuống còn 1,26 vòng/năm. Đến năm 2014 vòng 

quay tín dụng cuả ngân hàng tiêp tục tăng lên đạt 1,28 vòng/năm.Điều này cho 

thấy cơ cấu tín dụng của ngân hàng đang dịch chuyển sang cho vay ngắn hạn là 

chủ yếu . Vòng quayvốn tín dụng càng nhanh thì chứng tỏ ngân hàng hoạt động 

ngày càng hiệu qủa và đầu tư ngày càng an toàn. Vì thế ngân hàng cũng cần có 

những biện pháp để tăng tốc độ quay vòng vốn như quản lý chặt chẽ các khoản vay 

để nguôn vốn đó được đầu tư đúng mục đích mang lại lợi nhuận cao, công tác 

kiểm tra, giám sát đôn đốc thu hồi nợ cũng cần được chú ý. 

2.3.2.9. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 

Bảng 19: Kết quả kinh doanh tín dụng NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn giai đoạn 

2012- 2014 

Đơn vị : Triệu đồng 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 

Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng 4.960 5.137 3.580 

Dư nợ tín dụng bình quân 110.136 125.169 135.311 

Tổng lợi nhuận ngân hàng 5.818 5.894 4.548 

Tỷ suất sinh lời của hoạt động 

tín dụng 

4,5% 4,1% 2,6% 

Mức đóng góp của hoạt động tín 

dụng 

83,3% 87,2% 78,7% 
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Qua bảng số liệu trên ta thấy, tỷ suất sinh lời của hoạt động tín dụng 

NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn trong 3 năm 2012 – 2014 có xu hướng giảm 

xuống. Mỗi một đồng tín dụng bỏ ra thu về khoảng 0,045 đồng lợi nhuận vào năm 

2011, đến năm 2012 giảm xuống và thu được 0,041 đồng. Tuy nhiên đến năm 2014 

giảm mạnh và thu được 0,026đồng lợi nhuận.  

Mức đóng góp của hoạt động tín dụng vào tổng lợi nhuận của chi nhánh 

chiếm tỷ trọng tương đối lớn, điều này cho thấy lợi nhuận chủ yếu của chi nhánh 

thu từ hoạt động tín dụng. Năm 2012 mức đóng góp của tín dụng vào tổng lợi 

nhuận ngân hàng chiếm 83,3%. Năm 2013tăn lên và đạt 87,2%. Tuy nhiên đến 

năm 2014 chiếm 78,7% giảm 8,5% so với cùng kì năm trước. Mức đóng góp này 

giảm chứng tỏ chi nhánh đang dần nâng cao hiệu quả của các dịch vụ khác. 

2.4. Đánh giá hiệu qủa hoạt động tín dụng tại NHNN&PTNN chi nhánh Kỳ 

Sơn giai đoạn 2012-2014 

2.4.1. Những kết quả đạt được 

Trong những năm qua hoạt động của ngân hàng gặp nhiều khó khăn do tác 

động của môi trường kinh tế tuy nhiên do bám sát vào sự chỉ đạo của 

NHNN&PTNT thành phố cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu,năng động và sáng 

tạo của tập thể cán bộ công nhân viên của NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn đã 

đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của chi nhánh ổn định, phát triển và hiệu qủa. 

Trong những năm qua chi nhánh đã đạt được những thành tích đáng kể sau:  

- Trong công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, xét duyệt cho vay tại chi nhánh 

đã thực hiện đúng quy chế ban hành của cấp trên. Xét duyệt hồ sơ vay vốn nhanh 

chóng, kịp thời, giải ngân đúng tiến độ, đôn độc thu vốn gốc và lãi theo như cam 

kết. 

- Khách hàng đến với ngân hàng được hướng dẫn làm thủ tục nhanh gọn, 

thẩm định nhanh chóng bở đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn cao, nhiệt tình 
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- Cơ sở vật chất, khoa học công nghệ ngân hàng luôn được nâng cấp và đổi 

mới giúp cho những công việc giấy tờ và quản lý trở nên nhanh chóng, gọn nhẹ, 

chính xác tạo cho cán bộ tín dụng có nhiều thời gian tiếp xúc với khách hàng và 

tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng ở khách hàng 

- Doanh số cho vay tăng trưởng qua các năm.Doanh số cho vay chủ yếu là 

vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của khách hàng là cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh 

vừa và nhỏ 

-Dư nợ tín dụng cũng tăng trưởng đều qua các năm trong đó dư nợ tín dụng 

ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng lớn.Đây là kết quả rất tốt mà ngân hàng đã đạt được 

cho thấy uy tín và quan hệ tín dụng của ngân hàng ngày càng mở rộng.Điều này 

khiến ngân hàng tránh được nhiều rủi ro nhất là rủi ro về tính thanh khoản, rủi ro 

lãi suất... 

- Tỷ lệ thu lãi ổn định, tăng dần qua các năm. Năm 2012 tỷ lệ thu lãi là 

95,1% ,  năm 2013 là 95,4% và đến năm 2014 tăng lên 96,5%. Như vậy chứng tỏ 

việc đôn đốc, thu hồi lãi và thực hiện kế hoạch doanh thu của ngân hàng từ việc 

cho vay được thực hiện tốt. 

- Vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh cũng tương đối cao. Năm 2012 là 

1,21 vòng/ năm, năm 2013 là 1,20 vòng/ năm và năm 2014 là 1,35 vòng/ năm. 

Vòng quay vốn tín dụng càng nhanh chứng tỏ ngân hàng hoạt động càng hiệu quả 

và đầu tư ngày càng an toàn.  

2.4.2. Những tồn tại 

- Chi nhánh vẫn chủ yếu tập trung cho vay hộ sản xuất và cá nhân, dư nợ 

cho vay doanh nghiệp ngoài NN còn khá thấp và ngày càng có xu hướng giảm. Do 

cho vay hộ sản xuất và cá nhân để phát triển nông nghiệp, kinh tế gia trại, trang 

trại, kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm...phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan 

như thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy tỷ lệ rủi ro sẽ cao. Để hạn chế được rủi ro và nâng 

cao hiệu quả thì NH nên đa dạng hóa đối tượng cho vay. 
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- Sự mất cân đối giữa nguồn vốn huy động và cho vay.Mặc dù nguồn vốn 

huy động cao nhưng dư nợ cho vay lại không cao.Tỷ lệ dư nợ / vốn huy động của 

ngân hàng trong 3 năm 2012- 2014 luôn < 100% và có xu hướng giảm dần. Kết 

quả trên cho thấy tại ngân hàng dư nợ cho vay luôn nhỏ hơn tổng  nguồn vốn huy 

động được. Nghĩa là hoạt động cho vay của chi nhánh chưa phát huy được hiệu 

quả mặc dù ngân hàng đã tích cực tạo lợi nhuận từ nguồn vốn huy động.Đồng thời 

cho thấy ngân hàng chưa sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động, gây lãng phí. Để 

hạn chế sự mất cân đối này thì ngân hàng nên đa dạng hóa đối tượng cho vay, thực 

hiện Marketing trong ngân hàng... để tìm kiếm các khách hàng mới. 

- Sự mất cân đối về kỳ hạn : Nguồn vốn ngắn hạn của chi nhánh đã đáp ứng 

được nhu cầu vay ngắn hạn và dư thừa. Việc dư thừa nguồn vốn gây lãng phí và 

đem lại hiệu quả cao cho chi nhánh dovẫn phải trả lãi cho lượng vốn dư thừa mà 

không thu được lãi thông qua cho vay. Bên cạnh đó thì huy động vốn trung và dài 

hạn của chi nhánh không đủ để đáp ứng nhu cầu vay trung và dài hạn, luôn trong 

tình trạng thiếu hụt khiến chi nhánh dùng nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài 

hạn. Điều này hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro thanh 

khoản mà ngân hàng không thể chủ động được. 

- Tỷ lệ nợ xấu tương đối cao dao động từ 2,35% đến 2,53%. Tỷ lệ nợ xấu 

của chi nhánh không vượt quá 3% theo quy định của nhà nước tuy nhiên cũng 

tương đối cao so với một số chi nhánh ngân hàng trên cùng địa bàn. Điều này cho 

thấy việc quản trị rủi ro, siết chặt quy trình thẩm định, tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát các khoản vay cũng như đôn đốc thu nợ của ngân hàng chưa được làm tốt. 

Ngân hàng cần thực hiện các bienj pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nợ và 

giải quyết nợ xấu, tăng cường công tác đào tạo cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm dịnh 

có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp tốt. 
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CHƢƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 

ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNN&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH KỲ SƠN- 

HẢI PHÒNG 

3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh 

Kỳ Sơn- Hải Phòng 

- Lựa chọn những dự án hiệu quả để xét duyệt cho vay. Khi xét duyệt lấy 

hiệu quả và tính khả thi của dự án là tiêu chuẩn hàng đầu. 

- Duy trì việc đánh giá, phân loại khách hàng theo định kỳ, từ đó xây dựng 

hạn mức tín dụng cho từng khách hàng, có chính sách lãi suất phù hợp kết hợp với 

chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ. 

- Mở rộng cho vay sang các lĩnh vực khác và các thành phần kinh tế khác 

- Tăng cường thu thập thông tin về các chương trình đầu tư phát triển của 

thành phố, các bộ ngành... kết hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng để có kế 

hoạch và chính sách cụ thể, phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- Thực hiện nghiêm túc luật các TCTD và quy trình tín dụng của ngành, 

nâng cao công tác thẩm định dự án khi xét duyệt cho vay, tăng cường kiểm tra 

giám sát để không phát sinh nợ quá hạn và rủi ro tín dụng. 

- Ngân hàng phải luôn quan tâm đến khách hàng, nắm rõ tình hình hoạt động 

của khách hàng , phải coi những khó khăn, thuận lợi của khách hàng cũng chính là 

những khó khăn, thuận lợi của ngân hàng. Khi phát sinh vấn đề thì cả ngân hàng và 

khách hàng cùng nhau bàn bạc tìm ra cách giải quyết phù hợp để hạn chế rủi ro ở 

mức thấp nhất. 

- Ngân hàng phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

ngân hàng. Vì đây là nhân tố quyết định trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và kết quả 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

- Ngân hàng phải có chiến lược khách hàng cụ thể cho mỗi thời kì hoạt 

động, xác định nhóm khách hàng mục tiêu để có kế hoạch đáp ứng nhu cầu của 
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khách hàng một cách tốt nhất đồng thời mang lại hiệu quả kinh doanh cao cho 

ngân hàng. 

Trên cơ sở những bài hoạc kinh nghiệm đã rút ra, kết quảđã đạt được và căn 

cứ vào định hướng phát triển NHNN&PTNT Việt Nam và NHNN&PTNT Hải 

Phòng cũng như tình hình kinh tế NHNN&PTNT chi nhánh Kỳ Sơn đã đề ra 

nhiệm vụ và mục tiêu trong năm 2015 như sau: 

- Tổng nguồn vốn huy động tăng 8% so với năm 2014 

-Tổng dư nợ tăng 12% so với năm 2014 

-Thu tiền lãi vay đạt từ 98% trở lên trên số lãi phải thu 

-Nợ xấu giảm xuống mức dưới 2% trên tổng dư nợ 

- Vòng quay tín dụng đạt 1,5 vòng/ năm 

-Thu dịch vụ tăng 15% so với năm 2014 

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNN&PTNT 

Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn – Hải Phòng 

3.2.1. Đa dạng hóa đối tượng cho vay 

Hiện nay phần lớn khách hàng của chi nhánh là cá nhân và hộ sản xuất      

(dư nợ hộ sản xuất và cá nhân chiếm khoảng trên 70% trong tổng dư nợ ). Tuy 

nhiên cho vay hộ sản xuất, cá nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro cao. Vì vậy chi nhánh cần 

mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên cơ sở đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện vay vốn, bảo đảm an toàn vốn tín dụng.Vì các doanh nghiệm 

ngoài quốc doanh là đối tượng có nhiều tiềm năng, thu nhập khá cao và ổn định 

nên ngân hàng cần quan tâm và chú ý tới những đối tượng này. Chính vì vậy ngân 

hàng nên có những chính sách phù hợp, giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn 

vốn của ngân hàng và thu hút khách hàng vay vốn như : 

- Cần có những điều kiện cho vay vốn mở hơn và điều chỉnh mức giảm lãi 

suất một cách hợp lý hơn đồng thời giữ ổn định mức lãi suất không để tăng giảm 
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thất thường. Như vậy mới giúp doanh nghiệp có tính chiến lược đầu tư dài hạn, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp đến vay vốn. 

- Thực hiện giãn nợ cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể đứng 

vững được trong nền kinh tế còn nhiều khó khăn thì chứng tỏ được năng lực của 

mình vì vậy ngân hàng nên xem xét giãn nợ cho các doanh nghiệp này để họ có 

thêm thời gian phục hồi. 

Tuy nhiên khi cho vay khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngân hàng 

cần phải thực sự nhạy bén và linh hoạt trong việc phân tích đánh giá khách hàng để 

có thể tránh được rủi ro và có biện pháp xử lý kịp thời. 

3.2.2. Cân đối giữa nguồn vốn huy động và cho vay, cân đối về kỳ hạn 

 Qua việc phân tích thấy được rằng chi nhánh có sự mất cân đối giữa nguồn 

vốn huy động và cho vay. Mặc dù huy động được nhiều nhưng cho vay lại không 

triệt để gây lãng phí, không hiệu quả. Hơn nữa nguồn huy động vốn ngắn hạn dư 

thừa trong khi nguồn vốn huy động trung và dài hạn không đủ đáp ứng nhu cầu 

vay trung và dài hạn, luôn trong tình trạng thiếu hụt. Điều này ảnh hưởng rất lớn 

đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Vì vậy chi nhánh cần có những biện pháp 

như : 

 - Đơn giản hóa thủ tục vay vốn theo hướng an toàn, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm 

bảo an toàn tín dụng để tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận được với 

nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng đặc biệt là 

tín dụng ngắn hạn,  

-Sử dụng Marketing trong ngân hàng,nâng cao uy tín của chi nhánh, tạo 

niềm tin và sự ổn định trong tâm lý của khách hàng , phát triển thương hiệu và 

nâng cao chất lượng chăm sóc, tư vấn cho khách hàng, thiết kế và quảng bá những 

sản phẩm tín dụng mới, chủ động tìm kiếm khách hàng mới đặc biệt là các doanh 

nghiệp vay vốn để bổ sung vốn lưu động. Tuy nhiên khi cho doanh nghiệp vayvốn 

để bổ sung vốn lưu động thì ngân hàng cần chú ý công tác thẩm định để đánh giá 

khả năng sinh lời của doanh nghiệp. 
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- Hiện nay theo thông tư 36/2014/TT-NHNN thì NHNN cho phép các 

NHTM được sử dụng tối đa 60% vốn huy động ngắn hạn để cho vay dài hạn.Tuy 

nhiên việc dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn chỉ là giải pháp 

tạm thời vì thế ngân hàng cần có những biện pháp hữu hiệu hơn để khai thác nguồn 

vốn có kỳ hạn dài để đáp ứng cho vay trung và dài như : tăng lãi suất huy động vốn 

trung và dài hạn một cách hợp lý, cạnh tranh nhưng vẫn tuân theo lãi suất cơ bản 

của NHNN quy định, đưa ra những sản phẩm mới với cơ cấu huy động dài hạn, 

những khách hàng sử dụng sản phảm này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi để khuyến 

khích khách hàng gửi tiền dài hạn, đáp ứng được nhu cầu cho vay dài hạn.  

- Nếu vẫn dư thừa nguồn vốn huy động, đặc biệt là nguồn vốn huy động 

ngắn hạn thì ngân hàng có thể giải quyết bằng cách điều chuyển vốn, cho các ngân 

hàng hoặc các TCTD khác vay lại. Tuy nhiên cho vay lại với lãi suất thấp sẽ làm 

giảm hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy giải pháp tốt nhất là ngân 

hàng nên chủ động tìm đầu ra bằng cách cho vay, đầu tư... 

3.2.3. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ xấu 

Tín dụng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có nhiều nguyên nhân dẫn dến rủi 

ro tín dụng nhưng chủ yếu rủi ro tín dụng được hiểu là việc ngân hàng không thu 

hồi được toàn bộ gốc và lãi khi khoản vay đến hạn.Và khi khoản vay không thể thu 

hồi hay có nguy cơ không thể thu hồi thì đó là nợ xấu hay nợ có vấn đề. Nợ có vấn 

đề gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngân hàng vì vậy ngân hàng cần có 

những biện pháp để phòng ngừa nợ có vấn đề và khi nợ có vấn đề  phải có biện 

pháp xử lý. Vì vậy chi nhánh cần phải : 

 Tăng cường công tác quản lý nợ bằng cách : 

- Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay. Hiện nay quy trình cho vay theo văn bản 

hướng dẫn của NHNN&PTNT Việt Nam khá chi tiết và đầy đủ. Tuy nhiên để giảm 

thiểu rủi ro tín dụng thì cần phải thực hiện nghiêm túc quy trình này.  

- Thực hiện tốt công tác phân tích khách hàng : Thông tin khách hàng là vấn đề 

luôn được quan tâm của người cho vay.Là cơ sở quan trọng để ngân hàng đưa ra 

quyết định cấp tín dụng hay không. Cho dù là khách  hàng truyền thống hay khách 
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hàng mới thì việc tìm hiểu thông tin về họ vẫn không thể bỏ qua và phải được coi 

là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn nợ xấu xảy ra. 

- Thực hiện chính xác  việc định kỳ hạn nợ để phù hợp với chu kì sản xuất kinh 

doanh của khách hàng, phân loại nợ để định hướng mức độ rủi ro, xếp loại khách 

hàng 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sử dụng vốn vay 

của khách hàng. Công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sử dụng vốn vay 

của khách hàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hiệu qủa hoạt động tín dụng. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra,giám sát giúp ngân hàng phát hiện được những sai 

sót, yếu kém còn tồn tại và tồn tại trong quá trình sử dụng vốn của khách hàng như 

tình trạng thất thoát, lãng phí vốn hay vốn vay không được sử dụng đúng mục đích 

như trong hợp đồng tín dụng. Do đó có thể nâng cao hiệu qủa tín dụng, hạn chế 

được nợ xấu và tránh được những rủi ro tín dụng. Việc kiểm tra,giám sát hoạt động 

sử dụng vốn vay của ngân hàng phải được tiến hành thường xuyên và nghiêm 

túc.Việc sử dụng vốn vay ngân hàng cần phải kiểm tra cả trước, trong và sau khi 

cho vay. 

- Tích cực theo dõi việc thu hồi nợ gốc và lãi theo định kỳ của khách hàng, cán 

bộ tín dụng phải có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc trả lãi, trả nợ của khách 

hàng, đôn đốc việc trả nợ khi khoản nợ đó đến hạn 

 Giải quyết nợ xấu bằng cách 

- Chi nhánh cần có những biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa nợ xấu ngay 

từ đầu như thẩm định chặt chẽ các dự án vay vốn, vay đảm bảo bằng tài sản, tăng 

cường công tác thu thập, kiểm tra thông tin khách hàng... 

- Cảnh báo, phát hiện nợ xấu phát sinh là vô cùng quan trọng, quyết định rất lớn 

đến quá trình xử lý nợ xấu sau này. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, phân tích 

thực trạng và nguyên nhân phát sinh các khoản nợ xấu. Làm rõ trách nhiệm của 

từng cán bộ tín dụng có liên quan, thưởng phạt kịp thời  
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- Với những khoản nợ xấu phát sinh do nguyên nhân khách quan, ngân hàng xử 

lý dựa trên thương thảo, xem xét đánh giá xem khách hàng có khả năng trả được 

nợ cho ngân hàng trong tương lai hay không đển gia hạn nợ, giãn nợ cho khách 

hàng tạo điều kiện cho khách hàng có cơ hội sản xuất kinh doanh để trả nợ cho 

ngân hàng. 

- Với những trường hợp khách hàng chây ỳkhông chịu trả nợ, để nợ quá hạn 

kéo dài thì chi nhánh cần có những biện pháp mạnh như kết hợp với chính quyền 

địa phương, các cơ quan chức năng để thu hồi tài sản đảm bảo, khởi kiện ra tòa án 

kinh tế, cưỡng chế thu hồi nợ. 

- Trích lập và sử dùng quỹ dự phòng rủi ro một cách hợp lý và có hiệu quả 

3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định có 

chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt 

Mặc dù trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đã trở thành lực lượng 

sản xuất chính nhưng con người vẫn luôn khẳng định vị trí trung tâm của mình,là 

yếu tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng 

như hoạt động tín dụng.Hơn nữa hoạt động tín dụng là một hoạt động chứa đựng 

nhiều rủi ro. Chính vì thế cần có một đội ngũ cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định có 

chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt để có thể hạn chế những rủi ro trong 

hoạt động tín dụng. Như vậy có thể thấy rằng chất lượng nhân sự quyết định đến 

sự thành bại của ngân hàng do đó ngân hàng cần có những chính sách phát triển 

nguồn nhân lực cụ thể, hợp lý: 

- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán 

bộ tín dụng vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân 

hàng. Với cán bộ đang công tác thì cần phải thường xuyên đánh giá lại năng 

lực,trình độ để sắp xếp công việc thích hợp. Còn đối với những nhân viên mới thì 

còn nhiều hạn chế về kiến thức thực tế nên cần phải đào tạo từ đầu, thông qua 

những tình huống thực tế phát sinh để rút ra kinh nghiệm. 

- Tại chi nhánh cán bộ tín dụng phải làm hết các công việc như công tác 

thẩm định, làm hồ sơ khách hàng, giải ngân, kiểm tra, giám sát các khoản tín 
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dụng...nên rất dễ gây ra rủi ro và hiệu quả công việc không cao. Do đó cần phải 

chuyên môn hóa công việc của cán bộ tín dụng, phân chia trách nhiệm rõ ràng cho 

từng người, từng bộ phận.  

- Phát động tốt các phong trào thi đua, khuyến khích động viên kịp thời, cụ 

thể các cá nhân, tập thể có thành tích tốt cũng như xử lý sai phạm một cách kiên 

quyết để thúc đẩy tinh thần phấn đấu vươn lên của cán bộ nhân viên. 

- Tổ chức hội thảo, chuyên đề tín dụng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm với 

các chi nhánh khác để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn của 

cán bộ tín dụng trong chi nhánh. 

3.2.5. Marketing trong ngân hàng 

Marketing trong ngân hàng không đơn thuần là quảng cáo như các doanh 

nghiệp để giới thiệu sản phẩm khi sản phẩm của ngân hàng là vô hình. Marketing 

trong ngân hàng xuất phát từ những giao tiếp hàng ngày, trong mối quan hệ với 

khách hàng để có được lòng tin của khách hàng thì uy tín của ngân hàng mới được 

lên cao. Ngoài ra để thu hút và giữ khách hàng ngân hàng cần chú trọng hơn nữa 

trong việc thiết kế và quảng bá sản phẩm dịch vụ mới đến khách hàng để khách 

hàng có thể nắm bắt được thông tin về các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất của ngân 

hàng. 

Để tăng hiệu quả của hoạt động tín dụng cũng như tăng số lượng khách hàng 

đến vay vốn thì ngân hàng không thụ động chờ khách đến tìm mình mà nên chủ 

động tìm kiếm thông tin, tiếp xúc khách hàng. Để có thể đưa ra những giải pháp tốt 

nhất nhằm thu hút khách hàng. Làm tốt công tác Marketing sẽ giúp ngân hàng 

quảng bá được hình ảnh của mình từ đó thu hút được khách hàng, nâng cao dư nợ 

tín dụng và tăng lợi nhuận từ hoạt động cho vay 
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KẾT LUẬN 

Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng luôn là vấn đề quan trọng đối với các 

Ngân hàng thương mại nói chung và Chi nhánh NHNN&PTNT Kỳ Sơn nói riêng. 

Tín dụng bao giờ cũng là hoạt động chủ yếu, mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng 

nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng là 

vấn đề tiên quyết quyết định sự tồn tại của ngân hàng. 

Qua việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh 

NHNN&PTNT Kỳ Sơn cho thấy trong giai đoạn 2012 – 2014 hoạt động tín dụng 

luôn chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động của chi nhánh, doanh số cho vay và dư nợ 

tín dụng tăng trưởng đều qua các năm, tỷ lệ thu lãi ổn định, công tác tiếp nhận hồ 

sơ, xét duyệt cho vay đã thực hiện theo đúng quy chế ban hành...Tổng tài sản và lợi 

nhuận của chi nhánh giữ ổn định, đảm bảo được hiệu quả hoạt động của toàn chi 

nhánh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng. 

Tuy nhiên bên cạnh đó thì hoạt động tín dụng của chi nhánh còn bộc lộ một số hạn 

chế như : việc đa dạng hóa đối tượng cho vay chưa được hoàn thiện chủ yếu tập 

trung cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân (chiếm trên 70% trong tổng dư nợ) sự 

mất cân đối trong nguồn vốn huy động và nguồn vốn cho vay, tỷ lệ nợ xấu còn 

tương đối cao(giao động từ 2,35% đến 2,53%)... Do đó để khắc phục được những 

hạn chế trên chi nhánh cần tập trung vào một số giải pháp như (1) Đa dạng hóa đối 

tượng cho vay (2) Cân đối giữa nguồn vốn huy động và cho vay, cân đối kì hạn (3) 

Tăng cường công tác quản lý và xử lý nợ xấu (4) Tăng cường công tác đào tạo cán 

bộ tín dụng, cán bộ thẩm định có chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt  

(5) Marketing trong ngân hàng . 

 Là một sinh viên mới được trang bị kiến thức căn bản, hiểu biết và kiến 

thức chuyên môn có hạn, thiếu kinh nghiệm thực tế cùng với thời gian thực tập, 

tìm hiểu nghiên cứu không nhiều nên nội dung bài khóa luận này của em không 

tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhân được sự đóng góp của các thầy cô 

giáo, các cán bộ công nhân viên NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Kỳ Sơn – Hải 

Phòng để giúp em hoàn thiện hơn đề tài này. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 
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